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TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

CÁC V N Đ  CHUNGẤ Ề

TRI T H C. TÂM LÝ H CẾ Ọ Ọ

1/. L U S NG. 101 đi u em mu n bi t / L u S ng. - H. : Th  gi i, 2017. - 23cm Ư ƯỚ ề ố ế ư ướ ế ớ
         T.2 : Khoa h c và cu c s ng / L u S ng ; Ng c Linh d ch, 2017. - 103tr. ọ ộ ố ư ướ ọ ị

2/. L U S NG. 101 đi u em mu n bi t / L u S ng. - H. : Th  gi i, 2017. - 23cm Ư ƯỚ ề ố ế ư ướ ế ớ
         T.1 : Khoa h c và cu c s ng / L u S ng ; Ng c Linh d ch, 2017. - 107tr. ọ ộ ố ư ướ ọ ị

3/. PH M VĂN T.  Giáo trình k  thu t l p trình C / Ph m Văn t,Lê Tr ng Thông, Nguy n Hi uẠ Ấ ỹ ậ ậ ạ Ấ ườ ễ ế  C ng, Đườ ỗ
Văn Tu n. - H. : Nxb.Bách khoa Hà N i, 2017. - 437tr. ; 24cm ấ ộ

4/. SCHMITT, PETRA MARIA.  Các phi hành gia đi v  sinh vào đâu? / Petra Maria Schmitt, Christianệ  Dreller;
Heike Vogel: minh h a; Lê Quang:  d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - 128tr. : tranh màu ; 22cm. -ọ ị ồ  (Gi i thích giùmả
em) 

5/. STOWELL, LOUIE.  An toàn khi online / Louie Stowell; Nguy n Minh d ch. - H. : Nxb.Th  gi i, 2018.ễ ị ế ớ  -
141tr. ; 21cm 

6/.  Tuy n t p câu h i c a h c sinh ti u h c v  th c m c th ng g p / Biên so n: Gaken ; Nguy nể ậ ỏ ủ ọ ể ọ ề ắ ắ ưở ặ ạ ễ  Ngân d ch. -ị
H. : Kim Đ ng, 2017. - 192tr. : tranh v  ; 18cm ồ ẽ

7/.  Tuy n t p câu h i c a h c sinh ti u h c v  s  v t xung quanh / Biên so n: Gaken ; Nguy n Ngânể ậ ỏ ủ ọ ể ọ ề ự ậ ạ ễ  d ch. - H. :ị
Kim Đ ng, 2017. - 192tr. : tranh v  ; 18cm ồ ẽ

1/. BRAZA, JERRY.  H t gi ng yêu th ng / Jerry Braza ; Hà Ly d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 240tr. ;ạ ố ươ ị ọ  21cm 
        Tên sách ti n Anh: The seeds of love, Th  m c: 234-239 ế ư ụ

2/. CUNG HUÂN.  Ki m tra trí thông minh: Kh  năng ghi nh  th  thách b  não / Cung Huân; Ng c Linhể ả ớ ử ộ ọ  d ch. -ị
H. : Thanh niên, 2017. - 187tr. ; 21cm. - (T  sách bách khoa trin th c) ủ ứ

        Tóm t t:ắ  H i đáp nh ng th c m c c a h c sinh v  s  v t xung quanh, con ng i, xã h i, Trái đ t,ỏ ữ ắ ắ ủ ọ ề ự ậ ườ ộ ấ  môi
tr ng, v  t  nhiên và các loài sinh v t. ườ ề ự ậ

        Tóm t t:ắ  H i đáp nh ng th c m c c a h c sinh v  t  nhiên, đ  ăn, d ng c  sinh ho t , v  sinh v tỏ ữ ắ ắ ủ ọ ề ự ồ ụ ụ ạ ề ậ  và con
ng i, xã h i. ườ ộ

        Tóm t t:ắ  T p h p các câu chuy n trong cu c s ng nh m giáo d c đ o đ c, l i s ng, tình yêuậ ợ ệ ộ ố ằ ụ ạ ứ ố ố  th ng, ni mươ ề
tin đ  nuôi d ng nh ng h t gi ng t o nên tình yêu chân thành trong b n thân mình vàể ưỡ ữ ạ ố ạ ả  m i con ng i ỗ ườ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  005.13

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  004.67

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.9

Kho Thi u Nhi: TN.017660  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017659  ế

Kho Đ c: VV.003880ọ
Kho M n: PM.046973-46974  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017471-17475  ế

Kho M n: PM.046549-46551ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017899-17901  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017256-17260  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017241-17245  ế

Kho Đ c: VN.038379-38380ọ
Kho M n: PM.046714-46716  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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3/. CUNG HUÂN.  Ki m tra trí thông minh: Kh  năng logic trò ch i rèn luy n t  duy / Cung Huân; Ng cể ả ơ ệ ư ọ  Linh
d ch. - H. : Thanh niên, 2017. - 186tr. ; 21cm. - (T  sách bách khoa tri th c) ị ủ ứ

4/. CUNG HUÂN.  Ki m tra trí thông minh: Kh  năng quan sát phát hi n hình nh / Cung Huân; Ng cể ả ệ ả ọ  Linh
d ch. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (`T  sách bách khoa tri th c) ị ủ ứ

5/. CUNG HUÂN.  Ki m tra trí thông minh: Kh  năng suy lu n th  tài nhanh trí / Cung Huân; Ng c Linhể ả ậ ử ọ  d ch. -ị
H. : Thanh niên, 2017. - 183tr. ; 21cm. - (T  sách bách khoa tri th c) ủ ứ

6/. CUNG HUÂN.  Ki m tra trí thông minh: Kh  năng phân tích th  thách trí thông minh / Cung Huân;ể ả ử  Ng cọ
Linh d ch. - H. : Thanh niên, 2017. - 182tr. ; 21cm. - (T  sách bách khoa tri th c) ị ủ ứ

7/. CUNG HUÂN.  Ki m tra trí thông minh: Kh  năng t  duy th  thách lôgic / Cung Huân; Ng c Linhể ả ư ử ọ  d ch. - H.ị
: Thanh niên, 2017. - 190tr. ; 21cm. - (T  sách bách khoa tri th c) ủ ứ

8/. DE BOTTON, ALAIN.  Proust có th  thay đ i cu c đ i c a b n nh  th  nào / Alain De Botton; Tr nể ổ ộ ờ ủ ạ ư ế ầ  Qu cố
Tân d ch. - H. : Nxb.Th  gi i, 2018. - 269tr. ; 21cm ị ế ớ

9/. KIM Đ NH.  Ch  th i : Theo b n in c a NXB Thanh Bình - 1967 / Kim Đ nh. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,Ị ữ ờ ả ủ ị ộ
2017. - 396tr. ; 21cm 

10/. KIM Đ NH.  Nhân b n : Tái b n theo b n in c a Vi n Đ i h c Sài Gòn -Tr ng Đ i h c Văn khoaỊ ả ả ả ủ ệ ạ ọ ườ ạ ọ  xu t b nấ ả
- năm 1965 / Kim Đ nh. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 240tr. ; 21cm ị ộ

11/. KIM Đ NH.  Tinh hoa ngũ đi n : Theo b n in c a NXB Ngu n sáng - 1973 / Kim Đ nh. - H. : Nxb.Ị ể ả ủ ồ ị  H i Nhàộ
Văn, 2016. - 222tr. ; 21cm 

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng v n đ  c a cu c s ng con ng i đ c Proust kh c h a qua nh ng câuữ ấ ề ủ ộ ố ườ ượ ắ ọ ữ  chuy n vàệ
nhân v t c a ông, đó là ý nghĩa c a s  t n t i, cách tr i nghi m đau kh  và bi n chúngậ ủ ủ ự ồ ạ ả ệ ổ ế  thành c  h i h c h i, cáchơ ộ ọ ỏ
trân nh n nh ng đi u bình th ng trong cu c s ng... ậ ữ ề ườ ộ ố

        Tóm t t:ắ  Nh ng nghiên c u c a tác gi  v  th i gian trên quan đi m tri t h c ph ng Tây vàữ ứ ủ ả ề ờ ể ế ọ ươ  ph ng Đông,ươ
tìm ra nguyên lý m i thay cho nguyên lý cũ và n m v ng nguyên lý đó đi sâu tìm hi u vớ ắ ữ ể ề th i gian đ  tránh l cờ ể ạ
h u ậ

        Tóm t t:ắ  Nh ng nghiên c u c a tác gi  v  tri t lý nhân sinh, đ o làm ng i d a trên quan đi m vữ ứ ủ ả ề ế ạ ườ ự ể ề  thiên
kh i, đ a kh i, nhân kh i và đ  ra tính m nh v n đ  c u cánh con ng i và m u ng i quân t  ở ị ở ở ề ệ ấ ề ứ ườ ẫ ườ ử

        Tóm t t:ắ  Trình bày t  t ng c a tác gi  v  Nho h c thông qua b  T  Th  và quá trình hình thành,ư ưở ủ ả ề ọ ộ ứ ư  phát tri nể
c a Vi t Nho ủ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  170

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Kho Thi u Nhi: TN.017784-17786  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017668, TN.017779-17780  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017776-17778  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017773-17775  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017781-17783  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017770-17772  ế

Kho Đ c: VN.038350-38351ọ
Kho M n: PM.046572-46574  ượ

Kho M n: PM.046671-46672ượ
Kho Tra C u: TC.003338  ứ

Kho M n: PM.046675-46676ượ
Kho Tra C u: TC.003340  ứ

Kho M n: PM.046673-46674ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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12/. KIM Đ NH.  Tri t lý cái Đình / Kim Đ nh. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2016. - 152tr. ; 21cmỊ ế ị ộ

13/. KIM Đ NH.  Tâm t  / Kim Đ nh. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 260tr. ; 21cmỊ ư ị ộ

14/. LANG, ADÈLE.  L t m t đàn ông qua cung hoàng đ o / Adèle Lang, Susi Rajah; Lan H ng, Tuậ ặ ạ ươ ệ Anh d ch.ị
- H. : Th  gi i, 2015. - 171tr. ; 21cm ế ớ

15/.  Lý Văn Ph c và Nh  th p t  hi u di n âm / D ng Qu ng Hàm chú gi i. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ứ ị ậ ứ ế ễ ươ ả ả ộ  2017. -
120tr. ; 21cm 

16/.  MELCHIZEDEK, DRUNVALO.  S ng trong trái  tim = Living in  the  heart  /  Drunvalo Melchizedek ;ố
Huongclass và nhóm d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 183tr. ; 21cm ị ọ

17/. NGUY N NG C HOÀI.  M t th  gi i khác / Nguy n Ng c Hoài. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2012. -Ễ Ọ ộ ế ớ ễ ọ ộ  291tr. ;
21cm 

18/. TAKETOSHI OZAWA.  Tôi ch n hôm nay, tôi ch n h nh phúc / Taketoshi Ozawa ; Lê Minh, Th oọ ọ ạ ả  My
d ch. - H. : Th  gi i, 2017 ị ế ớ

        Tóm t t:ắ  Đ a ra đ nh nghĩa huy n s  nh  là n n minh tri t đ c bi u l  b ng nh ng m nh v n l chư ị ề ử ư ề ế ượ ể ộ ằ ữ ả ụ ị  s .ử
Trong nh ng m nh v n đó có chuy n t  tiên c  ng  trên b  Đ ng Đình h , tác gi  đã g i vào tênữ ả ụ ệ ổ ư ụ ờ ộ ồ ả ở  này cái nghĩa
l ng-nh t-tính c a n n tri t Vi t. ưỡ ấ ủ ề ế ệ

        Tóm t t:ắ  Nhi u ng i h i t i sao Tri t Đông không có khoa lu n lý. “Tâm T ” s  trình bày t i saoề ườ ỏ ạ ế ậ ư ẽ ạ  l i khôngạ
có hay đúng h n Tri t Đông có danh lý nh ng l i thêm m t khoa siêu danh lý. Danh lý m iơ ế ư ạ ộ ớ  giúp ta bi t suy tế ư
v i siêu danh lý chúng ta m i thêm hai chi u kích n a là c m xúc và s ng th c. Tâyớ ớ ề ữ ả ố ự  ph ng đang tìm c u m tươ ầ ộ
n n tri t lý toàn di n g m ba tác đ ng căn b n đó. Tâm t  s  đ a vào cácề ế ệ ồ ộ ả ư ẽ ư  ngõ ngách c a v n đ  ủ ấ ề

        Tóm t t:ắ  Ch  ra nh ng tính x u c a nam gi i qua 12 cung hoàng đ o ỉ ữ ấ ủ ớ ạ

        Tóm t t:ắ  Ti u s  và tác ph m c a Lý Văn Ph c ; gi i thi u 24 ng i con có hi u bên Trung Qu cể ử ẩ ủ ứ ớ ệ ườ ế ố  ngày x a.ư

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các ph ng pháp thi n xu t phát t  trái tim m t không gian thiêng liêng, t  đóớ ệ ươ ề ấ ừ ộ ừ  th  gi iế ớ
có th  tái t o qua quá trình đ ng sáng t o có ý th c; ch  d n rõ ràng v  con đ ng b c vàoể ạ ồ ạ ứ ỉ ẫ ề ườ ướ  trái tim b n, n i b nạ ơ ạ
và Đ ng sáng t o là m t, giúp b n làm ch  b n thân và t o ra các thói quen h uấ ạ ộ ạ ủ ả ạ ữ  ích t  s  k t n i c a trái tim t iừ ự ế ố ủ ớ
tâm trí đ  đ t đ c h nh phúc và thành công ể ạ ượ ạ
 

        Tóm t t:ắ  Qua nh ng câu chuy n k  có th c nh m cung c p m t cái nhìn đ y đ  v  kh  năng đ cữ ệ ể ự ằ ấ ộ ầ ủ ề ả ặ  bi t c aệ ủ
con ng i, đi tìm m  li t sĩ b ng tâm linh và th  gi i tâm linh huy n bí v i nh ng chiêm nghi m,ườ ộ ệ ằ ế ớ ề ớ ữ ệ  khái quát có
tính ch t lý thuy t trên c  s  th c ti n sinh đ ng c a nhà ngo i c m Nguy n Ng c Hoài ấ ế ơ ở ự ễ ộ ủ ạ ả ễ ọ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  173

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Kho Tra C u: TC.003339  ứ

Kho M n: PM.046817-46818ượ
Kho Tra C u: TC.003368  ứ

Kho M n: PM.046815-46816ượ
Kho Tra C u: TC.003367  ứ

Kho Đ c: VN.038462-38463ọ
Kho M n: PM.046893-46895  ượ

Kho Đ c: VN.038365-38366ọ
Kho M n: PM.046682-46683ượ
Kho Tra C u: TC.003343  ứ

Kho Đ c: VN.038377-38378ọ
Kho M n: PM.046711-46713  ượ

Kho Đ c: VN.038452-38453ọ
Kho M n: PM.046878-46880  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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TÔN GIÁO

19/. THI U VĨ HOA.  Xem tay đoán ng i / Thi u Vĩ Hoa. - H. : Th i đ i, 2013. - 488tr. : minh h a ;Ệ ườ ệ ờ ạ ọ  24cm. -
(Đ  gi i) ồ ả

20/. THI U VĨ HOA.  Xem t ng bi t ng i : C m nang nhân t ng  h c / Thi u Vĩ Hoa. - H. : Văn hoáỆ ướ ế ườ ẩ ướ ọ ệ  Thông
tin, 2014. - 496tr. : minh h a ; 24cm. - (Đ  gi i) ọ ồ ả

21/. TR N ĐOÀN.  T  vi đ u s  toàn th  / Tr n Đoàn, Lâm Canh Phàm ; Đan Long d ch. - H. : H ngẦ ử ẩ ố ư ầ ị ồ  Đ c,ứ
2016. - 712tr. ; 27cm 

22/. VŨ TÀI LINH.  Cách ch n ngày lành tháng t t / Vũ Tài Linh. - Cà Mau : Nxb.Ph ng Đông, 2017. -ọ ố ươ
175tr. ; 21cm 
        Ph  l c: tr. 147-170 ụ ụ

23/. Đ NG HOÀNG GIANG.  Đi m đ n c a cu c đ i / Đ ng Hoàng Giang. - H. : Nxb.H i nhà văn,Ặ ể ế ủ ộ ờ ặ ộ  2018. -
232tr. ; 21cm 

1/. BARNUM, MELANIE.  Cu n sách v  các bi u t ng tâm linh : Gi i mã nh ng thông đi p t  tr c giácố ề ể ượ ả ữ ệ ừ ự  /
Melanie Barnum ; Th  Anh d ch. - H. : H ng Đ c, 406. - 406tr. ; 21cm ế ị ồ ứ

2/. KIM Đ NH.  C a Kh ng : Theo b n in c a T  sách Ra kh i - Nhân ái xu t b n năm 1965 / Kim Đ nh.Ị ử ổ ả ủ ủ ơ ấ ả ị  - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 240tr. ; 21cm ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 180 cách tính sao l p s  t  vi ; 200 lá s  d ng s n v i l i gi i rõ ràng. ớ ệ ậ ố ử ố ự ẵ ớ ờ ả

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng hi u bi t c  b n v  vi c ch n ngày t t trong dân gian; nh n bi t cácấ ữ ể ế ơ ả ề ệ ọ ố ậ ế  ngày t t x uố ấ
thông qua nhi u hình th c; ng d ng vi c ch n ngày đ  ti n hành nh ng công vi c tr ngề ứ ứ ụ ệ ọ ể ế ữ ệ ọ  đ i nh  c i h i, xâyạ ư ướ ỏ
d ng nhà c a, s a gi ng, mua v t nuôi... H ng d n cách hoá gi i nh ng đi uự ử ử ế ậ ướ ẫ ả ữ ề  kiêng k . ị
 

        Tóm t t:ắ  K  l i m t hành trình không th  nào quên cùng nh ng ng i c n t ; d n thân vào m t thể ạ ộ ể ữ ườ ậ ử ấ ộ ế gi i c aớ ủ
nh ng bi k ch và t n th t kh ng l , c a ph m giá và lòng t  tr ng trong hoàn c nh kh c nghi t,ữ ị ổ ấ ổ ồ ủ ẩ ự ọ ả ắ ệ  c a s  ph n b iủ ự ả ộ
và s  hãi, c a tình yêu mãnh li t và hy v ng khôn nguôi, t t c  nh ng gì thu c v  conợ ủ ệ ọ ấ ả ữ ộ ề  ng i  m c đ  gi  d iườ ở ứ ộ ữ ộ
nh t, t  đó rút ra nh ng bài h c khi n cu c s ng có ý nghĩa ấ ừ ữ ọ ế ộ ố

        Tóm t t:ắ  K  v  nh ng câu chuy n và đ a ra cách lý gi i v  c m giác m  h , s  trùng h p ng uể ề ữ ệ ư ả ề ả ơ ồ ự ợ ẫ  nhiên, m tộ
s  gi c m  kỳ l ...mà chúng ta th ng g p. ố ấ ơ ạ ườ ặ

        Tóm t t:ắ  Nh ng nghiên c u c a tác gi  v  t  t ng và tri t lí c a Kh ng T  v i m t s  n i dungữ ứ ủ ả ề ư ưở ế ủ ổ ử ớ ộ ố ộ  chính nh :ư
Tri t lí chính tr , ph ng pháp giáo d c và tìm hi u l ch s  ế ị ươ ụ ể ị ử
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  138

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  200

Kho Đ c: VN.038404ọ
Kho M n: PM.046781-46782  ượ

Kho M n: PM.046953-46954ượ
Kho Tra C u: TC.003376  ứ

Kho Đ c: VV.003873ọ
Kho M n: PM.046955-46957ượ
Kho Tra C u: TC.003377  ứ

Kho M n: PM.046941-46942ượ
Kho Tra C u: TC.003375  ứ

Kho Đ c: VN.038371ọ
Kho M n: PM.046696-46698ượ
Kho Tra C u: TC.003348  ứ

Kho Đ c: VN.038354-38355ọ
Kho M n: PM.046578-46580  ượ

Kho M n: PM.046705-46706  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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KHOA H C XÃ H IỌ Ộ

3/. KRIPANANDA, SWAMI.  Quy n năng linh thánh : C m nang v  Kundalini cho ng i c u đ o /ề ẩ ề ườ ầ ạ  Swami
Krinpananda ; Nguy n Ti n Văn d ch. - H. : H ng Đ c, 2017. - 239tr. ; 21cm ễ ế ị ồ ứ

4/. TU  QUANG.  Lên chùa l  ph t : Nh ng đi u nên bi t / Tu  Quang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá,Ệ ễ ậ ữ ề ế ệ  2017. -
239tr. ; 21cm 

5/. YOGANANDA, PARAMAHASA.  T  truy n c a m t Yogi / Paramahansa Yogananda; Thiên Ngaự ệ ủ ộ  d ch. -ị
H. : Lao đ ng, 2014. - 566tr. ; 24cm ộ

1/.  An toàn khi ra ngoài / L i: Ph ng Linh ; Tranh: Linh Rab. - Tái b n l n th  1. - H. : Kim Đ ng,ờ ươ ả ầ ứ ồ  2017. -
76tr. : tranh màu ; 19cm. - (15 bài h c an toàn cho bé) ọ

2/.  An toàn khi  nhà / L i: Ph ng Linh ; Tranh: Linh Rab. - Tái b n l n th  1. - H. : Kim Đ ng, 2017. -ở ờ ươ ả ầ ứ ồ  76tr. :
tranh màu ; 19cm. - (15 bài h c an toàn cho bé) ọ

3/. BAILEY, GERRY.  Ti n c a b n : B n tiêu ti n nh  th  nào và t i sao? / Gerry Bailey, Felicia Law ;ề ủ ạ ạ ề ư ế ạ  Minh
ho : Mark Beech ; Lê H ng d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2015. - 62tr. ; 21cm. - (Ti n là gì? T.1) ạ ư ị ộ ề

4/. BENEDETTI, TEO.  Ch ng l i k  b t n t trên m ng / Teo Benedetti Teo, Davide Morosinotto; Hố ạ ẻ ắ ạ ạ ạ An d ch. -ị
H. : Lao đ ng, 2017. - 91tr. ; 20cm ộ

5/.  Bác H  v i ngành công an / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. : H ng Đ c, 2017. - 167tr. ;ồ ớ ế ư ầ ể ọ ồ ứ  21cm. - (H cọ
t p đ o đ c, phong cách H  Chí Minh) ậ ạ ứ ồ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  s  bài trí th  ph ng trong m t ngôi chùa và đ n. Nh ng đi u nên bi t trongể ề ự ờ ụ ộ ề ữ ề ế  ng xứ ử
hàng ngày c a m i ng i theo đ o Ph t đ  c u bình an, c u phúc và gi i thi u m t s  đ n thủ ỗ ườ ạ ậ ể ầ ầ ớ ệ ộ ố ề ờ thánh, thánh m uẫ
n i ti ng  Vi t Nam ổ ế ở ệ
 

        Tóm t t:ắ  Câu chuy n v  cu c đ i và quy n năng phi th ng c a các b c thánh nhân và yogiệ ề ộ ờ ề ườ ủ ậ  (hành gi  duả
già), v  khoa h c và phép màu, cái ch t và s  ph c sinh, v  th  gi i tri th c tâm linh lâuề ọ ế ự ụ ề ế ớ ứ  đ i c a n Đ  ờ ủ Ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Bao g m 15 bài h c cho tr  khi ra ngoài:  không ch y lâu d i tr i n ng, chú ý canh th yồ ọ ẻ ạ ướ ờ ắ ủ  tri u,ề
không ch y ra ngoài giông gió, khoog ăn và s  n m đ c.... ạ ờ ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Bao g m 15 bài h c cho tr  khi  nhà: c n th n đi n gi t, không ngh ch b p ga, khôngồ ọ ẻ ở ẩ ậ ệ ậ ị ế  trêu chó
mèo, bi t g i c u h a, ăn th ch t ng mi ng, thoát thân khi nhà có cháy... ế ọ ứ ỏ ạ ừ ế

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài nói, bài vi t và th  c a Bác v  ngành công an; Các câu chuy n k  vậ ợ ế ư ủ ề ệ ể ề Ký 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.21

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.21

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  332.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  302.3

Kho M n: PM.046677-46678ượ
Kho Tra C u: TC.003341  ứ

Kho M n: PM.046707  ượ

Kho Đ c: VN.038369ọ
Kho M n: PM.046690-46692ượ
Kho Tra C u: TC.003346  ứ

Kho Đ c: VV.003884-3885ọ
Kho M n: PM.046981-46983  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017451-17455  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017456-17460  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017870-17874  ế

Kho M n: PM.046552-46553ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017902-17904  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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6/.  Bác H  v i ngành giáo d c / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. : H ng Đ c, 2017. - 217tr. ;ồ ớ ụ ế ư ầ ể ọ ồ ứ  21cm. - (H cọ
t p đ o đ c, phong cách H  Chí Minh) ậ ạ ứ ồ

7/.  Bác H  v i ngành nông nghi p / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. : H ng Đ c, 2017. - 207tr. ;ồ ớ ệ ế ư ầ ể ọ ồ ứ  21cm. -
(H c t p đ o đ c, phong cách H  Chí Minh) ọ ậ ạ ứ ồ

8/.  Bác H  v i ngành qu c phòng / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. : H ng Đ c, 2017. - 207tr. ;ồ ớ ố ế ư ầ ể ọ ồ ứ  21cm. -
(H c t p đ o đ c, phong cách H  Chí Minh) ọ ậ ạ ứ ồ

9/.  Bác H  v i nh ng m m non đ t n c. - H. : Văn h c, 2017. - 219tr. ; 21cm. - (Bác H  v i th  hồ ớ ữ ầ ấ ướ ọ ồ ớ ế ệ tr ) ẻ

10/.  B i d ng toán hay và khó 4 : Phiên b n m i nh t / Nguy n Đ c T n, T  H  Th  Dung, Nguy nồ ưỡ ả ớ ấ ễ ứ ấ ạ ồ ị ễ  Đ cứ
Phát.... - Tp. H  Chí Minh : Nxb. T ng h p Tp H  Chí Minh, 2016. - 144tr. ; 24cm ồ ổ ợ ồ

11/.  B i d ng toán hay và khó 5 / Nguy n Đ c T n, T  H  Th  Dung, Nguy n Đ c Phát.... - Tp. Hồ ưỡ ễ ứ ấ ạ ồ ị ễ ứ ồ Chí Minh :
Nxb. T ng h p Tp H  Chí Minh, 2016. - 118tr. ; 24cm ổ ợ ồ

12/.  Ch  t ch H  Chí Minh v i tu i tr  th  gi i. - H. : Văn h c, 2017. - 211tr. ; 21cm. - (Bác H  v i thủ ị ồ ớ ổ ẻ ế ớ ọ ồ ớ ế h  tr ) ệ ẻ

13/. HUỲNH B O CHÂU.  Các bài toán đ  ch n l c 5 / Huỳnh B o Châu, Tr n Huỳnh Th ng. - Tp. HẢ ố ọ ọ ả ầ ố ồ  Chí
Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp H  Chí Minh, 2017. - 142tr. ; 24cm ạ ọ ố ồ

Bác v i các chi n sĩ công an.ớ ế

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài nói, bài vi t và th  c a Bác v  ngành giáo d c; Các câu chuy n k  vậ ợ ế ư ủ ề ụ ệ ể ề  Bác v i sớ ự
ngi p giáo d c, đào t o. ệ ụ ạ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài nói, bài vi t và th  c a Bác v  ngành nông nghi p; Các câu chuy n kậ ợ ế ư ủ ề ệ ệ ể v  Bác v iề ớ
ngành nông nghi p. ệ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài nói, bài vi t và th  c a Bác v  ngành qu c phòng; Các câu chuy n kậ ợ ế ư ủ ề ố ệ ể v  Bác v iề ớ
chi n sĩ quân đ i. ế ộ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu chuy n kê v  tình c m, s  quan tâm, chăm lo mà Bác H  dành choậ ợ ữ ệ ề ả ự ồ  nh ngữ
m m non t ng lai c a đ t n c ầ ươ ủ ấ ướ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng c u chuy n v  hành trình 30 năm tìm đ ng c u n c c a Bác H  vàớ ệ ữ ấ ệ ề ườ ứ ướ ủ ồ  nh ng câuữ
chuy n v  tình c m, s  quan tâm c a Bác H  v i thanh thi u niên th  gi i ệ ề ả ự ủ ồ ớ ế ế ớ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  370.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.23

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.235

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Kho Đ c: VN.038408ọ
Kho M n: PM.046789-46790  ượ

Kho Đ c: VN.038407ọ
Kho M n: PM.046787-46788  ượ

Kho Đ c: VN.038405ọ
Kho M n: PM.046783-46784  ượ

Kho Đ c: VN.038406ọ
Kho M n: PM.046785-46786  ượ

Kho Đ c: VN.038437-38438ọ
Kho M n: PM.046852-46854  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017764-17766  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017761-17763  ế

Kho Đ c: VN.038439-38440ọ
Kho M n: PM.046855-46857  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017755-17757  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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14/. HUỲNH B O CHÂU.  Các bài toán đ  ch n l c 4 / Huỳnh B o Châu, Tr n Huỳnh Th ng. - Tp. HẢ ố ọ ọ ả ầ ố ồ  Chí
Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp H  Chí Minh, 2017. - 126tr. ; 24cm ạ ọ ố ồ

15/. HUỲNH B O CHÂU.  Các bài toán đ  ch n l c 3 / Huỳnh B o Châu, Tr n Huỳnh Th ng. - Tp. HẢ ố ọ ọ ả ầ ố ồ  Chí
Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp H  Chí Minh, 2017. - 134tr. ; 24cm ạ ọ ố ồ

16/.  H i - đáp pháp lu t v  Lu t thi hành t m gi , t m giam. - H. : Nxb. Hà N i, 2017. - 303tr. ; 19cmỏ ậ ề ậ ạ ữ ạ ộ

17/. KIM Đ NH.  V n đ  qu c h c : Theo b n in c a NXB Ngu n sáng - Tái b n l n 1 năm 1971 / KimỊ ấ ề ố ọ ả ủ ồ ả ầ  Đ nh. -ị
H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2016. - 144tr. ; 21cm ộ

18/. KLEIN,NAOMI.  S c - S  tr i d y c a ch  nghĩa t  b n th m h a / Naomi Klein;Nguy n Huy nố ự ỗ ạ ủ ủ ư ả ả ọ ễ ề  Trang,
Khánh Trang d ch. - H. : Th  gi i, 2015. - 689tr. ; 24cm ị ế ớ

19/. LANG, ANDREW.  Truy n c  tích màu h ng / Andrew Lang ; Phong Nhi d ch ; H.J.Ford minh h a.ệ ổ ồ ị ọ  - H. :
Kim Đ ng, 2017. - 182tr. ; 21cm ồ

20/. LANG, ANDREW.  Truy n c  tích màu l c / Andrew Lang ; Trang Gizz d ch ; H.J.Ford minh h a. -ệ ổ ụ ị ọ  H. :
Kim Đ ng, 2017. - 210tr. ; 21cm ồ

21/.  Lu t Báo chí : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2017. - H. : Lao đ ng, 2016. - 83tr. ; 19cmậ ệ ự ừ ộ

22/.  Lu t Chuy n giao công ngh  : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/07/2018. - H. : Lao đ ng, 2017. -ậ ể ệ ệ ự ừ ộ  78tr. ;
19cm 

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u quá trình hình thành, phát tri n, đ c đi m và các y u t  nh h ng c a n nứ ể ặ ể ế ố ả ưở ủ ề  giáo d cụ
Vi t Nam ệ
 

        Tóm t t:ắ  Đ a ra ki n gi i m i v  s  thành công c a h  t  t ng kinh t  Milton Friedman, v  nh ngư ế ả ớ ề ự ủ ệ ư ưở ế ề ữ  chính
sách th  tr ng t  do c a M , nh ng bí m t c a ch  nghĩa t  b n th m ho  và các l c l ng th cị ườ ự ủ ỹ ữ ậ ủ ủ ư ả ả ạ ự ượ ự  s  chi ph iự ố
kinh t  toàn c u ế ầ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t Chuy n giao công ngh  v i nh ng quy đ nh chung và nh ng quy đ nh cớ ệ ậ ể ệ ớ ữ ị ữ ị ụ th  vể ề
th m đ nh công ngh  d  án đ u t ; h p đ ng chuy n giao công ngh ; bi n pháp khuy n khíchẩ ị ệ ự ầ ư ợ ồ ể ệ ệ ế  chuy n giao côngể
ngh , phát tri n th  tr ng khoa h c và công ngh ... ệ ể ị ườ ọ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  345.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  370.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  330.12

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209411

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209411

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59709

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59704

Kho Thi u Nhi: TN.017752-17754  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017749-17751  ế

Kho Đ c: VN.038381ọ
Kho M n: PM.046720-46722ượ
Kho Tra C u: TC.003349  ứ

Kho Đ c: VN.038364ọ
Kho M n: PM.046679-46681ượ
Kho Tra C u: TC.003342  ứ

Kho Đ c: VV.003864ọ
Kho M n: PM.046933-46934  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017401-17405  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017396-17400  ế

Kho Đ c: VN.038396ọ
Kho M n: PM.046765-46767ượ
Kho Tra C u: TC.003364  ứ

Kho Đ c: VN.038387ọ
Kho M n: PM.046738-46740ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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23/.  Lu t C nh v  : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2018. - H. : Lao đ ng, 2017. - 34tr. ; 19cmậ ả ệ ệ ự ừ ộ

24/.  Lu t Du l ch : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2018. - H. : Lao đ ng, 2017. - 82tr. ; 19cmậ ị ệ ự ừ ộ

25/.  Lu t H  tr  doanh nghi p nh  và v a : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2018. - H. : Lao đ ng,ậ ỗ ợ ệ ỏ ừ ệ ự ừ ộ  2017. -
39tr. ; 19cm 

26/.  Lu t Phí và l  phí : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2017. - H. : Lao đ ng, 2017. - 53tr. ; 19cmậ ệ ệ ự ừ ộ

27/.  Lu t Qu n lý, s  d ng tài s n công : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2018. - H. : Lao đ ng,ậ ả ử ụ ả ệ ự ừ ộ  2017. -
139tr. ; 19cm 

28/.  Lu t Qu n lý, s  d ng vũ khí, v t li u n  và công c  h  tr  : Có hi u l c thi hành t  ngàyậ ả ử ụ ậ ệ ổ ụ ỗ ợ ệ ự ừ  01/07/2018. - H. :
Lao đ ng, 2017. - 123tr. ; 19cm ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng qui đ nh chung và qui đ nh c  th  c a Lu t c nh v  nh : Đ i t ng c nhữ ị ị ụ ể ủ ậ ả ệ ư ố ượ ả  v , bi nệ ệ
pháp và ch  đ  c nh v ; l c l ng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a l c l ng c nh vế ộ ả ệ ự ượ ệ ụ ề ạ ệ ủ ự ượ ả ệ và ch  đ , chínhế ộ
sách đ i v i cán b , chi n sĩ c nh v ... cùng các đi u kho n thi hành ố ớ ộ ế ả ệ ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t du l ch v i nh ng quy đ nh chung và nh ng quy đ nh c  th  v  khách duớ ệ ậ ị ớ ữ ị ữ ị ụ ể ề  l ch, tàiị
nguyên du l ch, phát tri n s n ph m du l ch và quy ho ch v  du l ch, đi m du l ch, khu du l ch,ị ể ả ẩ ị ạ ề ị ể ị ị  kinh doanh du
l ch, h ng d n viên du l ch, xúc ti n du l ch, qu  h  tr  phát tri n du l ch, qu n lý nhàị ướ ẫ ị ế ị ỹ ỗ ợ ể ị ả  n c v  du l ch và đi uướ ề ị ề
kho n thi hành ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t h  tr  doanh nghi p nh  và v a v i nh ng quy đ nh chung và nh ng quyớ ệ ậ ỗ ợ ệ ỏ ừ ớ ữ ị ữ  đ nh cị ụ
th  v  n i dung h  tr  doanh nghi p nh  và v a, trách nhi m trong ho t đ ng h  tr  doanhể ề ộ ỗ ợ ệ ỏ ừ ệ ạ ộ ỗ ợ  nghi p nh  và v aệ ỏ ừ
cùng đi u kho n thi hành ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t Phí và l  phí bao g m nh ng qui đ nh chung và quy đ nh c  th  v  nguyênớ ệ ậ ệ ồ ữ ị ị ụ ể ề  t c xácắ
đ nh m c thu, mi n, gi m l  phí; kê khai, thu, n p, qu n lý và s  d ng phí; quy n, trách nhi mị ứ ễ ả ệ ộ ả ử ụ ề ệ  c a t  ch c thuủ ổ ứ
và ng i n p phí; th m quy n và trách nhi m c a các c  quan nhà n c v  qu n lý phíườ ộ ẩ ề ệ ủ ơ ướ ề ả  và các đi u kho n thiề ả
hành 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u lu t qu n lý, s  d ng tài s n công v i nh ng quy đ nh chung và nh ng quy đ nhớ ệ ậ ả ử ụ ả ớ ữ ị ữ ị  c  thụ ể
v  n i dung qu n lý nhà n c v  tài s n công và nhi m v , quy n h n c a các c  quan nhàề ộ ả ướ ề ả ệ ụ ề ạ ủ ơ  n c đ i v i tài s nướ ố ớ ả
công; ch  đ  qu n lý, s  d ng tài s n công t i c  quan, t  ch c, đ n v ; ch  đế ộ ả ử ụ ả ạ ơ ổ ứ ơ ị ế ộ qu n lý, s  d ng tài s n k t c uả ử ụ ả ế ấ
h  t ng... cùng các đi u kho n thi hành ạ ầ ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t Chuy n giao công ngh  v i nh ng quy đ nh chung và nh ng quy đ nh cớ ệ ậ ể ệ ớ ữ ị ữ ị ụ th  ể

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  346.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59704

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.597

Kho Tra C u: TC.003355  ứ

Kho Đ c: VN.038393ọ
Kho M n: PM.046756-46758ượ
Kho Tra C u: TC.003361  ứ

Kho Đ c: VN.038395ọ
Kho M n: PM.046762-46764ượ
Kho Tra C u: TC.003363  ứ

Kho Đ c: VN.038391ọ
Kho M n: PM.046750-46752ượ
Kho Tra C u: TC.003359  ứ

Kho Đ c: VN.038394ọ
Kho M n: PM.046759-46761ượ
Kho Tra C u: TC.003362  ứ

Kho Đ c: VN.038385ọ
Kho M n: PM.046732-46734ượ
Kho Tra C u: TC.003353  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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29/.  Lu t Thi hành t m gi , t m giam. - H. : Lao đ ng, 2017. - 90tr. ; 19cmậ ạ ữ ạ ộ

30/.  Lu t Th ng kê : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/07/2016. - H. : Lao đ ng, 2017. - 75tr. ; 19cmậ ố ệ ự ừ ộ

31/.  Lu t Th y l i : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/07/2018. - H. : Lao đ ng, 2017. - 75tr. ; 19cmậ ủ ợ ệ ự ừ ộ

32/.  Lu t trách nhi m b i th ng c a Nhà n c : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/07/2018. - H. : Laoậ ệ ồ ườ ủ ướ ệ ự ừ  đ ng,ộ
2017. - 111tr. ; 19cm 

33/.  Lu t Tr ng c u ý dân : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/07/2016. - H. : Lao đ ng, 2017. - 43tr. ;ậ ư ầ ệ ự ừ ộ  19cm 

34/.  Lu t Tr  em : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/06/2017. - H. : Lao đ ng, 2017. - 86tr. ; 19cmậ ẻ ệ ự ừ ộ

h  tr ; qu n lý nhà n c v  vũ khí, v t li u n , ti n ch t thu c n , công c  h  tr  và các đi u kho n thiỗ ợ ả ướ ề ậ ệ ổ ề ấ ố ổ ụ ỗ ợ ề ả  hànhgh ,ệ
phát tri n th  tr ng khoa h c và công ngh ... ể ị ườ ọ ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u toàn văn lu t thi hành t m gi , t m giam v i nh ng quy đ nh chung và quy đ nhớ ệ ậ ạ ữ ạ ớ ữ ị ị  c  thụ ể
v  h  th ng t  ch c, nhi m v , quy n h n c a c  quan qu n lý, thi hành t m gi , t m giam; chề ệ ố ổ ứ ệ ụ ề ạ ủ ơ ả ạ ữ ạ ế đ  qu n lý giamộ ả
gi ; ch  đ  c a ng i b  t m gi , ng i b  t m giam; ch  đ  đ i v i ng i b  k t án tữ ế ộ ủ ườ ị ạ ữ ườ ị ạ ế ộ ố ớ ườ ị ế ử  hình đang b  t m gi ... vàị ạ ữ
các đi u kho n thi hành ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t th ng kê bao g m nh ng qui đ nh chung và nh ng qui đ nh c  th  v  hớ ệ ậ ố ồ ữ ị ữ ị ụ ể ề ệ th ngố
thông tin th ng kê nhà n c; thu th p thông tin th ng kê nhà n c; phân tích và d  báo th ng kê,ố ướ ậ ố ướ ự ố  công b  và phố ổ
bi n thông tin th ng kê nhà n c... cùng các đi u kho n thi hành ế ố ướ ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t trách nhi m b i th ng c a Nhà n c v i nh ng quy đ nh chung và nh ngớ ệ ậ ệ ồ ườ ủ ướ ớ ữ ị ữ  quy
đ nh c  th  v  ph m vi trách nhi m b i th ng c a nhà n c; các thi t h i đ c b i th ng; cị ụ ể ề ạ ệ ồ ườ ủ ướ ệ ạ ượ ồ ườ ơ quan gi i quy tả ế
b i th ng; th  t c gi i quy t yêu c u b i th ng; kinh phí b i th ng và th  t c chiồ ườ ủ ụ ả ế ầ ồ ườ ồ ườ ủ ụ  tr ... ả

        Tóm t t:ắ  i i thi u toàn văn lu t tr ng c u dân ý v i nh ng quy đ nh chung và quy đ nh c  th  vớ ệ ậ ư ầ ớ ữ ị ị ụ ể ề  vi c tr ngệ ư
c u dân ý, nhi m v , quy n h n c a c  quan, t  ch c trong t  ch c tr ng c u dân ý, danhầ ệ ụ ề ạ ủ ơ ổ ứ ổ ứ ư ầ  sách c  tri, khu v c bử ự ỏ
phi u, trình t  b  phi u tr ng c u dân ý... ế ự ỏ ế ư ầ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u toàn văn lu t thi hành t m gi , t m giam v i nh ng quy đ nh chung và quy đ nhớ ệ ậ ạ ữ ạ ớ ữ ị ị  

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  345.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59709

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  347.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  342.597

Kho Đ c: VN.038388ọ
Kho M n: PM.046741-46743ượ
Kho Tra C u: TC.003356  ứ

Kho Đ c: VN.038383ọ
Kho M n: PM.046726-46728ượ
Kho Tra C u: TC.003351  ứ

Kho Đ c: VN.038386ọ
Kho M n: PM.046735-46737ượ
Kho Tra C u: TC.003354  ứ

Kho Đ c: VN.038397ọ
Kho M n: PM.046768-46770ượ
Kho Tra C u: TC.003365  ứ

Kho Đ c: VN.038384ọ
Kho M n: PM.046729-46731ượ
Kho Tra C u: TC.003352  ứ

Kho Đ c: VN.038392ọ
Kho M n: PM.046753-46755ượ
Kho Tra C u: TC.003360  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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35/.  Lu t Tr  giúp pháp lý : Có hi u l c thi hành t  ngày 01/01/2018. - H. : Lao đ ng, 2017. - 50tr. ;ậ ợ ệ ự ừ ộ  19cm 

36/.  Lu t T  ch c c  quan đi u tra hình s . - H. : Lao đ ng, 2017. - 93tr. ; 19cmậ ổ ứ ơ ề ự ộ

37/. NADAV, MORDECAL.  Bí m t ng i Do Thái d y con làm giàu / Mordecal Nadav, Ph m Th  Kimậ ườ ạ ạ ị  Hoa. -
H. : H ng Đ c, 2017. - 200tr. ; 21cm ồ ứ

38/. NGUY N HI N LÊ.  Kim ch  nam c a h c sinh / Nguy n Hi n Lê. - Tp.H  Chí Minh : Nxb.T ngỄ Ế ỉ ủ ọ ễ ế ồ ổ  h pợ
Tp.H  Chí Minh, 2016. - 227tr. ; 19cm ồ

39/. NGUY N H NG LINH.  C m nang phòng tránh xâm h i tr  em : 15 bí kíp giúp t  an toàn /Ễ ƯƠ ẩ ạ ẻ ớ  Nguy nễ
H ng Linh. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 64tr. : tranh v  ; 21cm ươ ồ ẽ

40/. NGUY N VĂN HUYÊN.  H i hè l  t t c a ng i Vi t / Nguy n Văn Huyên ;  Đ  Tr ng Quang,Ễ ộ ễ ế ủ ườ ệ ễ ỗ ọ  Tr n Đ nhầ ỉ
d ch. - H. : Th  gi i, 2017. - 420tr. ; 24cm ị ế ớ
        Ph  l c: tr. 237-242 ụ ụ

nhi m c a c  quan, t  ch c, c  s  giáo d c, gia đình, cá nhân trong vi c th c hi n quy n và b n ph nệ ủ ơ ổ ứ ơ ở ụ ệ ự ệ ề ổ ậ  tr  emẻ
cùng các đi u kho n thi hànhình đang b  t m gi ... và các đi u kho n thi hành ề ả ị ạ ữ ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t h  tr  doanh nghi p nh  và v a v i nh ng quy đ nh chung và nh ng quyớ ệ ậ ỗ ợ ệ ỏ ừ ớ ữ ị ữ  đ nh cị ụ
th  v  n i dung h  tr  doanh nghi p nh  và v a, trách nhi m trong ho t đ ng Gi i thi u nh ngể ề ộ ỗ ợ ệ ỏ ừ ệ ạ ộ ớ ệ ữ  quy đ nh chungị
và quy đ nh c  th  c a pháp lu t trong lĩnh v c tr  giúp pháp lý nh : Ng i đ c trị ụ ể ủ ậ ự ợ ư ườ ượ ợ giúp pháp lý, quy n vàề
nghĩa v  c a ng i đ c tr  giúp pháp lý; t  ch c, ng i th c hi n tr  giúp phápụ ủ ườ ượ ợ ổ ứ ườ ự ệ ợ  lý và quy n, nghĩa v  c a tề ụ ủ ổ
ch c, ng i th c hi n tr  giúp pháp lý; ph m vi, lĩnh v c, hình th c và ho tứ ườ ự ệ ợ ạ ự ứ ạ  đ ng tr  giúp pháp lý...h  tr  doanhộ ợ ỗ ợ
nghi p nh  và v a cùng đi u kho n thi hành ệ ỏ ừ ề ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u Lu t t  ch c c  quan đi u tra hình s  v i nh ng quy đ nh chung và quy đ nh cớ ệ ậ ổ ứ ơ ề ự ớ ữ ị ị ụ th  vể ề
t  ch c b  máy, nhi m v , quy n h n c a c  quan đi u tra công an nhân dân, quân đ i nhânổ ứ ộ ệ ụ ề ạ ủ ơ ề ộ  dân, Vi n Ki m sátệ ể
nhân dân t i cao... và các đi u kho n thi hành ố ề ả

        Tóm t t:ắ  Ghi chép và chia s  nh ng bí quy t trong ph ng pháp nuôi d y con r t tiên ti n c aẻ ữ ế ươ ạ ấ ế ủ  ng i Doườ
Thái - M t dân t c đ c c  th  gi i n  tr ng vì nh ng thành tích v t b c mà h  đ t đ c; thộ ộ ượ ả ế ớ ể ọ ữ ượ ậ ọ ạ ượ ể  hi n t  duy hi nệ ư ệ
đ i, cách nhìn bao quát, r ng l n trong vi c d y con làm giàu; t  đó rút ra nh ng kinhạ ộ ớ ệ ạ ừ ữ  nghi m và t ng b cệ ừ ướ
h ng d n con cách ki m ti n và tiêu ti n đúng cách ướ ẫ ế ề ề

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  ph ng pháp h c t p cho h c sinh nh : T  ch c vi c h c t p  nhà,ớ ệ ộ ố ươ ọ ậ ọ ư ổ ứ ệ ọ ậ ở  luy n tríệ
thông minh và ph ng pháp h c t p các môn h c đ  có hi u qu  t t ươ ọ ậ ọ ể ệ ả ố

        Tóm t t:ắ  Cung c p các bí kíp nh n bi t tình hu ng nguy hi m và cách b o v  mình nh ; tránh b oấ ậ ế ố ể ả ệ ư ạ  l c h cự ọ
đ ng, b t cóc, an toàn khi  nhà m t mình, khi ra ngoài... ườ ắ ở ộ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng ti u lu n nghiên c u c a Nguy n Văn Huyên v  l  - t t - h i, tín ng ng,ậ ợ ữ ể ậ ứ ủ ễ ề ễ ế ộ ưỡ  Ký

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  347.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  345.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  332.0240892

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  371.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  362.76

Kho Đ c: VN.038382ọ
Kho M n: PM.046723-46725ượ
Kho Tra C u: TC.003350  ứ

Kho Đ c: VN.038390ọ
Kho M n: PM.046747-46749ượ
Kho Tra C u: TC.003358  ứ

Kho Đ c: VN.038389ọ
Kho M n: PM.046744-46746ượ
Kho Tra C u: TC.003357  ứ

Kho Đ c: VN.038450-38451ọ
Kho M n: PM.046875-46877  ượ

Kho M n: PM.046809-46810ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017669, TN.017710-17711  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017446-17450  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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41/.  Nh ng anh hùng tu i tr  th i đ i H  Chí Minh. - H. : Văn h c, 2017. - 219tr. ; 21cm. - (Bác H  v iữ ổ ẻ ờ ạ ồ ọ ồ ớ  th  hế ệ
tr ) ẻ

42/. PH M ĐÌNH TH C.  39 b  đ  thi b i d ng h c sinh gi i Toán 5 / Ph m Đình Th c. - Tái b n l nẠ Ự ộ ề ồ ưỡ ọ ỏ ạ ự ả ầ  th  1. -ứ
H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 144tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

43/. PH M ĐÌNH TH C.  501 bài toán đ  l p 5 : Dùng cho h c sinh khá, gi i / Ph m Đình Th c. - H. :Ạ Ự ố ớ ọ ỏ ạ ự
Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2016. - 176tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

44/. PH M ĐÌNH ÂN. Chuy n k  thành ng  / Ph m Đình Ân ; Thu Trang minh h a.... - H. : Kim Đ ng. -Ạ ệ ể ữ ạ ọ ồ  19cm 
         T.2 / Ph m Đình Ân ; Thu Trang minh h a..., 2017. - 68tr. ạ ọ

45/. PH M ĐÌNH  ÂN.  Chuy n k  thành ng  / Ph m Đình Ân; biên so n; Thùy Dung...: v . - H. : KimẠ ệ ể ữ ạ ạ ẽ  đ ng,ồ
2017. - 68tr. : tranh màu ; 19cm 

46/. PH M ĐÌNH ÂN.  Vào đ i cùng l i ca dao / Ph m Đình Ân; Thanh Lê: minh h a. - H. : Kim đ ng,Ạ ờ ờ ạ ọ ồ  2017. -
100tr. : tranh màu ; 19cm 

47/. QU NG TU .  D ng v  g  ch ng theo phong t c dân gian / Qu ng Tu . - Thanh Hoá : Nxb.Ả Ệ ự ợ ả ồ ụ ả ệ  Thanh Hoá,
2017. - 164tr. ; 24cm 

48/. QU NG TU .  M t s  phong t c nghi l  dân gian truy n th ng Vi t Nam / Qu ng Tu . - Tái b n. -Ả Ệ ộ ố ụ ễ ề ố ệ ả ệ ả  Thanh
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 295tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr.291 ư ụ

tâm th c tôn giáo c a ng i Vi t Nam trong xã h i truy n th ng nh : T t Nguyên đán, t t Thanh Minh,ứ ủ ườ ệ ộ ề ố ư ế ế  t t Đoanế
Ng , t t Trung thu, l  xá t i vong nhân... ọ ế ễ ộ
 

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu chuy n k  v  g ng thi u niên, thanh niên anh dũng trong h c t p,ậ ợ ữ ệ ể ề ươ ế ọ ậ  trong lao
đ ng s n xu t và chi n đ u đ c g p ch  t ch H  Chí Minh ộ ả ấ ế ấ ượ ặ ủ ị ồ

        Tóm t t:ắ  Trình bày v  t p t c nghi l  trong hôn nhân, quan ni m c a dân gian trong hôn nhân,ề ậ ụ ễ ệ ủ  phong t cụ
c i h i c a m t s  dân t c Vi t Nam. Đ i s ng phòng the sau tân hôn và nh ng đi u kiêngướ ỏ ủ ộ ố ộ ệ ờ ố ữ ề  k ... ỵ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u m t s  phong t c nghi l  dân gian truy n th ng Vi t Nam nh : hôn l  dân gian,ể ộ ố ụ ễ ề ố ệ ư ễ  t c uụ ư
sinh, t c kiêng c a s n ph , t c bán khoán, t c b o v  tr  s  sinh, t c đ t tên đ i tên... ụ ủ ả ụ ụ ụ ả ệ ẻ ơ ụ ặ ổ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.269597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.235

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.909597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.909597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Kho Đ c: VV.003857ọ
Kho M n: PM.046921-46923ượ
Kho Tra C u: TC.003372  ứ

Kho Đ c: VN.038433-38434ọ
Kho M n: PM.046846-46848  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017758-17760  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017674-17676  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017606-17610  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017461-17465  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017466-17470  ế

Kho Đ c: VV.003875ọ
Kho M n: PM.046961-46963ượ
Kho Tra C u: TC.003379  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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49/.  Truy n c i dân gian Vi t Nam / Lê Long, Đào Quang Huy minh h a. - H. : Văn h c, 2016. -ệ ườ ệ ọ ọ  190tr. ; 21cm 

50/.  Truy n ng  ngôn th  gi i ch n l c / Nguy n Tr ng Báu biên so n. - H. : Văn h c, 2017. - 131tr. ;ệ ụ ế ớ ọ ọ ễ ọ ạ ọ  21cm 

51/. TR N QUANG DŨNG.  Tín ng ng th  M u T  ph  - Ch n thiêng n i cõi th c / Tr n Quang DũngẦ ưỡ ờ ẫ ứ ủ ố ơ ự ầ  chủ
biên. - H. : Th  gi i, 2017. - 151tr. : tranh màu ; 25cm ế ớ

52/. TR N QU C V NG.  Văn hóa Vi t Nam - Nh ng h ng ti p c n liên ngành / Tr n Qu c V ng.Ầ Ố ƯỢ ệ ữ ướ ế ậ ầ ố ượ  - H. :
Văn h c, 2015. - 1654tr. ; 24cm ọ

53/.  Tuy n ch n 400 bài t p toán l p 2 : B i d ng h c sinh khá, gi i / Huỳnh B o Châu, Tô Hoàiể ọ ậ ớ ồ ưỡ ọ ỏ ả  Phong,
Huỳnh Minh Chi n.... - Tái b n l n th  3. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp. H  Chíế ả ầ ứ ồ ạ ọ ố ồ  Minh, 2017. -
110tr. ; 24cm 

54/.  Tuy n ch n 400 bài t p toán l p 3 : B i d ng h c sinh khá, gi i / Huỳnh B o Châu, Tô Hoàiể ọ ậ ớ ồ ưỡ ọ ỏ ả  Phong,
Huỳnh Minh Chi n.... - Tái b n l n th  3. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp. H  Chíế ả ầ ứ ồ ạ ọ ố ồ  Minh, 2017. -
136tr. ; 24cm 

55/.  Tuy n ch n 400 bài t p toán l p 4 : B i d ng h c sinh khá, gi i / Huỳnh B o Châu, Tô Hoàiể ọ ậ ớ ồ ưỡ ọ ỏ ả  Phong,
Huỳnh Minh Chi n.... - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp. H  Chí Minh, 2017. -ế ồ ạ ọ ố ồ  172tr. ; 24cm 

56/.  Tuy n ch n 400 bài t p toán l p 5 : B i d ng h c sinh khá, gi i / Huỳnh B o Châu, Tô Hoàiể ọ ậ ớ ồ ưỡ ọ ỏ ả  Phong,
Huỳnh Minh Chi n.... - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Đ i h c Qu c gia Tp. H  Chí Minh, 2017. -ế ồ ạ ọ ố ồ  186tr. ; 24cm 

57/. TU  NHÃ.  T p t c và nghi l  dâng h ng : T p t c, nghi l  th  cúng t i gia, đình, đ n, ph ,Ệ ậ ụ ễ ươ ậ ụ ễ ờ ạ ề ủ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  tín ng ng th  M u T  ph  c a ng i Vi t. Gi i thi u th n đi n, các l p tínể ề ưỡ ờ ẫ ứ ủ ủ ườ ệ ớ ệ ầ ệ ớ  ng ngưỡ
có quan h  m t thi t v i tín ng ng th  M u T  ph  cùng m t s  nghi l  nh : Tôn nhang b nệ ậ ế ớ ưỡ ờ ẫ ứ ủ ố ố ễ ư ả  m nh, t  ph  trìnhệ ứ ủ
đ ng, khăn áo trong trong nghi l  h u đ ng... ồ ễ ầ ồ
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u cái nhìn t ng quan v  văn hóa Vi t Nam qua các t nh đ a lý ; Các v n đ  suyớ ệ ổ ề ệ ỉ ị ấ ề  ng m, tìmẫ
tòi v  di n trình văn hóa, văn hóa dân gian, ngh  thu t, ng x , danh nhân.  Trình bày vănề ễ ệ ậ ứ ử  hóa ng x  c  truy nứ ử ổ ề
B c b ,  văn hóa tong t  t ng hình s  và trên môi tr ng trò ch i tr c tuy n. ắ ộ ố ụ ự ườ ơ ự ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.7

Kho Đ c: VN.038368ọ
Kho M n: PM.046687-46689ượ
Kho Tra C u: TC.003345  ứ

Kho Đ c: VN.038413-38414ọ
Kho M n: PM.046802-46804  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017665-17667  ế

Kho Đ c: VV.003855-3856ọ
Kho M n: PM.046918-46920ượ
Kho Tra C u: TC.003371  ứ

Kho Tra C u: TC.003373  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.017737-17742  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017743-17748  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017728-17733  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017722-17727  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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chùa... / Tu  Nhã, Di u Nguy t ; Thích Thanh T  h.đ.. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 208tr. ;ệ ệ ệ ứ  24cm 

58/. TÔN NGUYÊN VĨ.  Wow! Nh ng bí m t kỳ di u dành cho h c sinh: Khám phá nh ng ngu n năngữ ậ ệ ọ ữ ồ  l ng /ượ
Tôn Nguyên Vĩ; Phúc Bình d ch. - H. : Nxb.Th  gi i, 2018. - 152tr. ; 21cm. - (T  sách bách khoaị ế ớ ủ  tri th c) ứ

59/. VŨ TH  THÀNH.  Đ  ăn không ph i băn khoăn / Vũ Th  Thành, Nguy n Bích Hi n. - H. : Nxb.ThẾ ể ả ế ễ ề ế gi i,ớ
2018. - 267tr. ; 21cm 

60/. VŨ TI N KỲ.  T p t c chăm sóc, b o v , kh ng đ nh thân ph n, tôn vinh con ng i c a làng xãẾ ậ ụ ả ệ ẳ ị ậ ườ ủ  H ng Yên /ư
Vũ Ti n Kỳ. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2016. - 456tr. ; 21cm ế ộ

61/. WHITEHEAD, WILLIAM.  Ti n c a gia đình :  Các gia đình tiêu ti n nh  th  nào và t i sao? /ề ủ ề ư ế ạ  William
Whitehead ; Minh ho : Mark Beech ; Lê H ng d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2015. - 60tr. : hìnhạ ư ị ộ  v  ; 21cm. -ẽ
(Ti n là gì? T.2) ề
        D ch t  nguyên b n ti ng Anh: Family money ị ừ ả ế

62/. WHITEHEAD, WILLIAM.  Ti n c a qu c gia : Các qu c gia tiêu ti n nh  th  nào và t i sao? /ề ủ ố ố ề ư ế ạ  William
Whitehead, Gerry Bailey & Felicia Law ; Minh ho : Mark Beech ; Lê H ng d ch. - H. : Nxb. H iạ ư ị ộ  Nhà Văn,
2015. - 60tr. : hình v  ; 21cm. - (Ti n là gì? T.3) ẽ ề
        D ch t  nguyên b n ti ng Anh: Country money ị ừ ả ế

63/. WHITEHEAD, WILLIAM.  Ti n c a th  gi i : Th  gi i này tiêu ti n nh  th  nào và t i sao? / Williamề ủ ế ớ ế ớ ề ư ế ạ
Whitehead, Felicia Law ; Minh ho : Mark Beech ; Lê H ng d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2015. - 60tr. :ạ ư ị ộ  hình
v  ; 21cm. - (Ti n là gì? T.4) ẽ ề
        D ch t  nguyên b n ti ng Anh: World money ị ừ ả ế

64/. WIDLE, OSCAR.  Hoàng t  h nh phúc / Oscar Wilde ; Nguy n Thành Châu d ch ; Charlesử ạ ễ ị  Robinson minh
h a. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2016. - 83tr. ; 24cm ọ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các bài văn kh n theo phong t c truy n th ng c a Vi t Nam, bao g m t p t c,ớ ệ ấ ụ ề ố ủ ệ ồ ậ ụ  nghi lễ
th  cúng, cách s m và bày l  t i gia, đình, đ n, ph , chùa ờ ắ ễ ạ ề ủ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu h i và đáp v  an toàn th c ph m, giúp b n bi t cách s  d ng th cậ ợ ữ ỏ ề ự ẩ ạ ế ử ụ ự  ph m th cẩ ự
s  khoa h c, an toàn và có th  an tâm trong vi c ăn u ng hàng ngày ự ọ ể ệ ố

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  l ch s , đ a lí t nh H ng Yên. Tìm hi u t p t c chăm sóc b o v  con ng i;ề ị ử ị ỉ ư ể ậ ụ ả ệ ườ  kh ngẳ
đ nh thân ph n, vai trò c a con ng i trong gia đình và c ng đ ng làng - xã cũng nh  t p t c tônị ậ ủ ườ ộ ồ ư ậ ụ  vinh con ng iườ
t i đây ạ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  333.79

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.19

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  332.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  332.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  332.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209415

Kho Đ c: VV.003874ọ
Kho M n: PM.046958-46960ượ
Kho Tra C u: TC.003378  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.017787-17789  ế

Kho Đ c: VN.038415-38416ọ
Kho M n: PM.046805-46807  ượ

Kho Đ c: VN.038476-38477ọ
Kho Đ a Chí: DC.001461-1462ị
Kho M n: PM.046993-46995  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017875-17879  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017880-17884  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017885-17889  ế

Kho Đ c: VV.003870-3871ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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NGÔN NGỮ

1/. BROMAGE, FRAN.  Bé h c ng  pháp ti ng anh - Tính t  : 5 - 7 tu i / Fran Bromage ; Minh h a:ọ ữ ế ừ ổ ọ  Lucy
Fleming ; Song Thu d ch. - H. : Bách khoa Hà N i, 2017. - 15tr. : hình v  ; 27cm ị ộ ẽ

2/. BROMAGE, FRAN.  Bé h c ng  pháp ti ng anh -Nh ng thì c  b n : 5 - 7 tu i / Fran Bromage ; Minhọ ữ ế ữ ơ ả ổ  h a:ọ
Daniel Rieley; Song Thu d ch. - H. : Bách khoa Hà N i, 2017. - 15tr. : hình v  ; 27cm ị ộ ẽ

3/. BROMAGE, FRAN.  Bé h c ng  pháp ti ng anh - Đ ng t  : 5 - 7 tu i / Fran Bromage ; Minh h a:ọ ữ ế ộ ừ ổ ọ  Natasha
Rimmington ; Song Thu d ch. - H. : Bách khoa Hà N i, 2017. - 15tr. : hình v  ; 27cm ị ộ ẽ

4/. BROMAGE, FRAN.  Bé h c ng  pháp ti ng anh - Dah t  : 5 - 7 tu i / Fran Bromage ; Minh h a:ọ ữ ế ừ ổ ọ  Amy
Husband ; Song Thu d ch. - H. : Bách khoa Hà N i, 2017. - 15tr. : hình v  ; 27cm ị ộ ẽ

5/. CAO XUÂN H O.  Ti ng Vi t -Văn Vi t -Ng i Vi t / Cao Xuân H o. - Tái b n l n th  1. - Tp. HẠ ế ệ ệ ườ ệ ạ ả ầ ứ ồ  Chí
Minh : Nxb. Tr , 2017. - 339tr. ; 24cm ẻ

6/. NGUY N THU N H U.  Hi u và dùng m o t  - danh t  -đ i t  ti ng anh / Nguy n Thu n H u. - H.Ễ Ầ Ậ ể ạ ừ ừ ạ ừ ế ễ ầ ậ  :
Nxb.H ng Đ c, 2017. - 350tr. ; 21cm ồ ứ

7/. NGUY N TH  MINH H NG.  Câu h i và bài t p tr c nghi m ti ng anh 9 / Nguy n Th  MinhỄ Ị ƯƠ ỏ ậ ắ ệ ế ễ ị  H ng. - Inươ
l n th  5. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 147tr. ; 24cm ầ ứ ạ ọ ố ộ

8/. PHAN TH  MINH CHÂU.  C m nang ôn luy n h c sinh gi i ti ng anh trung h c c  s  / Phan ThỊ ẩ ệ ọ ỏ ế ọ ơ ở ị Minh
Châu, Lê Thanh Hà. - Tái b n l n th  3. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2016. - 306tr. ; 24cm ả ầ ứ ạ ọ ố ộ

9/. TR NG TH  MINH THI.  Bài t p b  tr  và nâng cao ti ng anh 8 / Tr ng Th  Minh Thi, Tr n VânƯƠ Ị ậ ổ ợ ế ươ ị ầ  Ph c,ướ
Ngô Th  Di u Trang. - Tái b n l n th  2. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 168tr. ;ị ệ ả ầ ứ ạ ọ ố ộ  24cm 

10/. VĨNH BÁ.  Câu h i tr c nghi m chuyên đ  kĩ năng đ c hi u ti ng Anh : Tài li u ôn thi t t nghi mỏ ắ ệ ề ọ ể ế ệ ố ệ  THPT
qu c gia / Vĩnh Bá. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2015. - 359tr. ; 24cm ố ạ ọ ố ộ

        Tóm t t:ắ  T p h p m t s  bài vi t đăng trên báo chí, ph n ánh nh ng ý ki n c a tác gi  Cao Xuânậ ợ ộ ố ế ả ữ ế ủ ả  H o vạ ề
m t s  v n đ  liên quan đ n ngôn ng , văn h c và văn hoá c a dân t c g m: ti ng Vi t, vănộ ố ấ ề ế ữ ọ ủ ộ ồ ế ệ  Vi t, ng i Vi t vàệ ườ ệ
văn hoá Vi t ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u c  s  lí thuy t và bài t p th c hành m o t , danh t , đ i t  trong ti ng anh ớ ệ ơ ở ế ậ ự ạ ừ ừ ạ ừ ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  495.922

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Kho M n: PM.046948-46950  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017686-17688  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017680-17682  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017689-17691  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017683-17685  ế

Kho M n: PM.046939-46940ượ
Kho Tra C u: TC.003374  ứ

Kho M n: PM.046717-46719  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017713-17715  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017671-17673  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017692-17694  ế

Kho M n: PM.046627-46629  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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KHOA H C T  NHIÊNỌ Ự

11/. VĨNH BÁ.  H ng d n ôn t p và làm bài thi ti ng Anh : Dùng cho h c sinh l p 123 ôn thi THPT /ướ ẫ ậ ế ọ ớ  Vĩnh Bá.
- Tái b n l n th  12. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 360tr. ; 24cm ả ầ ứ ạ ọ ố ộ

12/. VĨNH BÁ.  Ng  pháp và bài t p nâng cao Ti ng anh 11 / Vĩnh Bá. - Tái b n l n th  3. - H. : Nxb.Đ iữ ậ ế ả ầ ứ ạ  h cọ
Qu c gia Hà N i, 2017. - 168tr. ; 24cm ố ộ

13/. ĐÀO THÚY LÊ.  66 đ  thi l p 9 vào l p 10 môn ti ng anh không chuyên / Đào Thúy Lê, Ph mề ớ ớ ế ạ  Xuân Lan. -
Đ ng Nai : Nxb. Đ ng  Nai, 2017. - 320tr. ; 24cm ồ ồ

1/. CAO T  GIÁC.  T  h c gi i Hóa h c 11 : B i d ng h c sinh gi i / Cao T  Giác. - Tái b n l n th  2.Ự ự ọ ỏ ọ ồ ưỡ ọ ỏ ự ả ầ ứ  - H. :
Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 374tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

2/. CAO T  GIÁC.  T  h c gi i Hóa h c 12 : B i d ng h c sinh gi i / Cao T  Giác. - Tái b n l n th  1.Ự ự ọ ỏ ọ ồ ưỡ ọ ỏ ự ả ầ ứ  - H. :
Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2016. - 286tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

3/. CAO T  GIÁC.  T  h c gi i Hóa l p 10 / Cao T  Giác. - Tái b n l n thú 2. - H. : Nxb. Đ i h c Qu cỰ ự ọ ỏ ớ ự ả ầ ạ ọ ố  gia Hà
N i, 2017. - 298tr. ; 24cm ộ

4/.  H i gì cũng bi t - Thiên nhiên nói gì v i em / Lý Phong Lăng l i ; Đăng Á minh h a ; Nguy n Đ cỏ ế ớ ờ ọ ễ ứ  V nhị
d ch. - H. : Thanh niên, 2017. - 78tr. ; 23cm ị

5/. L U S NG. 101 đi u em mu n bi t / L u S ng. - H. : Th  gi i, 2017. - 23cm Ư ƯỚ ề ố ế ư ướ ế ớ
         T.2 : Vũ tr  di u kỳ / L u S ng ; Ng c Linh d ch, 2017. - 103tr. ụ ề ư ướ ọ ị

6/. L U S NG. 101 đi u em mu n bi t / L u S ng. - H. : Th  gi i, 2017. - 23cm Ư ƯỚ ề ố ế ư ướ ế ớ
         T.1 : Th  gi i đ ng v t / L u S ng ; Ng c Linh d ch, 2017. - 107tr. ế ớ ộ ậ ư ướ ọ ị

7/. L U S NG. 101 đi u em mu n bi t / L u S ng. - H. : Th  gi i, 2017. - 23cm Ư ƯỚ ề ố ế ư ướ ế ớ
         T.2 : Th  gi i đ ng v t / L u S ng ; Ng c Linh d ch, 2017. - 103tr. ế ớ ộ ậ ư ướ ọ ị

8/. L U S NG. 101 đi u em mu n bi t / L u S ng. - H. : Th  gi i, 2017. - 23cm Ư ƯỚ ề ố ế ư ướ ế ớ
         T.1 : Vũ tr  di u kỳ / L u S ng ; Ng c Linh d ch, 2017. - 107tr. ụ ề ư ướ ọ ị

9/.  L ch v n niên 1932-1950 / Nhóm d ch Tràng An, Ông Văn Tùng. - Tái b n. - H. : Nxb. Hà N i, 2016.ị ạ ị ả ộ  - 619tr.
; 27cm. - (T  sách văn hóa c  truy n ph ng Đông) ủ ổ ề ươ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  508

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  523.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  590

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  590

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  523.1

Kho M n: PM.046621-46623  ượ

Kho M n: PM.047015-47017  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017716-17718  ế

Kho M n: PM.046660-46662  ượ

Kho M n: PM.046663-46665  ượ

Kho M n: PM.046630-46632  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017663  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017658  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017662  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017661  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017657  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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10/. MULLENHEIM, SOPHIE DE.  Thiên nhiên kỳ thú / Sophie de Mullenheim ; Minh ho : Mauroạ  Mazarri ;
Mai Linh d ch. - H. : Th  gi i, 2017. - 95tr. : tranh v  ; 34cm. - (Bách khoa th  Larousse) ị ế ớ ẽ ư
        Tên sách ti ng Pháp: Le tres grand ế

11/. NGUY N PHÚ KHÁNH.  Th  thu t gi i nhanh đ  thi tr c nghi m môn Toán 12 / Nguy n PhúỄ ủ ậ ả ề ắ ệ ễ  Khánh,
Huỳnh Đ c Khánh đ ng ch  biên. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 334tr. ; 24cm ứ ồ ủ ạ ọ ố ộ

12/. NGUY N TOÀN ANH.  Ph ng pháp t  duy tìm cách gi i toán hình h c 6 / Nguy n Toàn Anh. - H.Ễ ươ ư ả ọ ễ  :
Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 200tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

13/. NGUY N TOÀN ANH.  Ph ng pháp t  duy tìm cách gi i toán đ i s  9 : G m nh ng cách gi i cỄ ươ ư ả ạ ố ồ ữ ả ơ  b n và líả
thú / Nguy n Toàn Anh. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2015. - 428tr. ; 24cm ễ ạ ọ ố ộ

14/. NGUY N TOÀN ANH.  Ph ng pháp t  duy tìm cách gi i toán Đ i s  8 / Nguy n Toàn Anh. - TáiỄ ươ ư ả ạ ố ễ  b n l nả ầ
th  1. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 268tr. ; 24cm ứ ạ ọ ố ộ

15/. NGUY N TOÀN ANH.  Ph ng pháp t  duy tìm cách gi i toán Đ i s  8 / Nguy n Toàn Anh. - TáiỄ ươ ư ả ạ ố ễ  b n l nả ầ
th  1. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 268tr. ; 24cm ứ ạ ọ ố ộ

16/. NGUY N TOÀN ANH.  Ph ng pháp t  duy tìm cách gi i toán hình h c 7 : G m nh ng cách gi iỄ ươ ư ả ọ ồ ữ ả  c  b nơ ả
và lí thú / Nguy n Toàn Anh. - Tái b n l n th  1. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. -ễ ả ầ ứ ạ ọ ố ộ  328tr. ; 24cm 

17/. NGUY N VĂN NHO.  Ph ng pháp gi i Toán t  lu n và tr c nghi m Hình h c 12 : Luy n thiỄ ươ ả ự ậ ắ ệ ọ ệ  Trung h cọ
ph  thông / Nguy n Văn Nho. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 290tr. ; 24cm ổ ễ ạ ọ ố ộ

18/. NGUY N VĂN NHO.  Ph ng pháp gi i Toán t  lu n và tr c nghi m Gi i tích 12 : Luy n thi TrungỄ ươ ả ự ậ ắ ệ ả ệ  h cọ
ph  thông / Nguy n Văn Nho. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 287tr. ; 24cm ổ ễ ạ ọ ố ộ

19/. NGUY N XUÂN TR NG.  Các chuyên đ  b i d ng h c sinh gi i Hóa h c 9 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ề ồ ưỡ ọ ỏ ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - Tái b n l n th  1. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hàị ươ ả ầ ứ ạ ọ ố  N i, 2017. -ộ
456tr. ; 24cm 

20/. NGUY N XUÂN TR NG.  Các chuyên đ  b i d ng h c sinh gi i Hóa h c 11 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ề ồ ưỡ ọ ỏ ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - Tái b n l n thú 2. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hàị ươ ả ầ ạ ọ ố  N i, 2017. -ộ
511tr. ; 24cm 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  529

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  508

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  510.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  516.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  512.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  512.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  512.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  516.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  516.0076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  515.076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Kho Tra C u: TC.003381  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.017844-17846  ế

Kho M n: PM.046606-46608, PM.047018  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017719-17721, TN.017767-17769  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017654-17656  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017734-17736  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017695-17697  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017651-17653, TN.017698-17700  ế

Kho M n: PM.046642-46644  ượ

Kho M n: PM.046618-46620  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017701-17703  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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21/. NGUY N XUÂN TR NG.  Các chuyên đ  b i d ng h c sinh gi i Hóa h c 12 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ề ồ ưỡ ọ ỏ ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - Tái b n l n th  2. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hàị ươ ả ầ ứ ạ ọ ố  N i, 2017. -ộ
574tr. ; 24cm 

22/. NGUY N XUÂN TR NG.  Các chuyên đ  b i d ng h c sinh gi i Hóa h c 10 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ề ồ ưỡ ọ ỏ ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - Tái b n l n th  2. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hàị ươ ả ầ ứ ạ ọ ố  N i, 2017. -ộ
456tr. ; 24cm 

23/. NGUY N XUÂN TR NG.  Khai thác ph ng pháp m i gi i nhanh bài t p tr c nghi m hóa đ iỄ ƯỜ ươ ớ ả ậ ắ ệ ạ  c ng vàươ
vô c  / Nguy n Xuân Tr ng, Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - H. : Nxb.Đ i h cơ ễ ườ ị ươ ạ ọ  Qu c gia Hà N i,ố ộ
2015. - 440tr. ; 24cm 

24/. NGUY N XUÂN TR NG.  Kĩ năng gi i nhanh bài ki m tra môn Hóa h c 10 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ả ể ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 340tr. ;ị ươ ạ ọ ố ộ  24cm 

25/. NGUY N XUÂN TR NG.  Kĩ năng gi i nhanh các đ  ki m tra môn Hóa h c 11 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ả ề ể ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 410tr. ;ị ươ ạ ọ ố ộ  24cm 

26/. NGUY N XUÂN TR NG.  Kĩ năng gi i nhanh bài ki m tra môn Hóa h c 11 / Nguy n XuânỄ ƯỜ ả ể ọ ễ  Tr ng,ườ
Quách Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 410tr. ;ị ươ ạ ọ ố ộ  24cm 

27/. NGUY N XUÂN TR NG.  Kĩ năng gi i nhanh đ  ki m tra hóa h c 9 / Nguy n Xuân Tr ng,Ễ ƯỜ ả ề ể ọ ễ ườ  Quách
Văn Long, Hoàng Th  Thúy H ng. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 376tr. ; 24cm ị ươ ạ ọ ố ộ

28/. NGUY N ĐÌNH Đ .  Tìm hi u các bài t p lí thuy t khó trong đ  thi THPT Qu c gia môn Hóa h c :Ễ Ộ ể ậ ế ề ố ọ  Luy nệ
thi THPT Qu c gia / Nguy n Đình Đ . - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2016. - 210tr. ; 24cm ố ễ ộ ạ ọ ố ộ

29/. PHAN KH C NGH .  B i d ng h c sinh gi i Sinh h c 10 : Dành cho h c sinh chuyên, h c sinhẮ Ệ ồ ưỡ ọ ỏ ọ ọ ọ  gi i /ỏ
Phan Kh c Ngh . - Tái b n l n th  2. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 215tr. ; 24cm ắ ệ ả ầ ứ ạ ọ ố ộ

30/. PHAN KH C NGH .  B i d ng h c sinh gi i Sinh h c 12 : Dành cho h c sinh chuyên, h c sinhẮ Ệ ồ ưỡ ọ ỏ ọ ọ ọ  gi i c pỏ ấ
t nh / Phan Kh c Ngh . - Tái b n l n th  2. - H. : Nxb.Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 318tr. ;ỉ ắ ệ ả ầ ứ ạ ọ ố ộ  24cm 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  546.076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  540.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  576

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  576

Kho M n: PM.046624-46626  ượ

Kho M n: PM.046603-46605  ượ

Kho M n: PM.046597-46599  ượ

Kho M n: PM.047013-47014  ượ

Kho M n: PM.046612, PM.046645-46647  ượ

Kho M n: PM.046600-46602  ượ

Kho M n: PM.047010  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017670, TN.018628-18629  ế

Kho M n: PM.046657-46659  ượ

Kho M n: PM.046648-46650  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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CÔNG NGH . CÁC KHOA H C NG D NGỆ Ọ Ứ Ụ

31/. PHAN KH C NGH .  B i d ng h c sinh gi i Sinh h c 11 : Dành cho h c sinh chuyên, h c sinhẮ Ệ ồ ưỡ ọ ỏ ọ ọ ọ  gi i c pỏ ấ
t nh / Nguy n Đình Đ . - Tái b n l n th  2. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 254tr. ;ỉ ễ ộ ả ầ ứ ạ ọ ố ộ  24cm 

32/. Nâng cao và phát tri n t  duy gi i bài t p Hóa h c 11 : Tóm t t giáo khoa b ng s  đ  t  duy / Hể ư ả ậ ọ ắ ằ ơ ồ ư ồ  Vi tế
Th ng, Nguy n Hoàng Vũ, Nguy n Thành Ngôn,.... - H. : Thanh niên, 2017. - 27cm ố ễ ễ
         T.1 / H  Vi t Th ng, Nguy n Hoàng Vũ, Nguy n Thành Ngôn,..., 2017. - 277tr. ồ ế ố ễ ễ

33/. Nâng cao và phát tri n t  duy gi i bài t p Hóa h c 11 : Tóm t t giáo khoa b ng s  đ  t  duy / Hể ư ả ậ ọ ắ ằ ơ ồ ư ồ  Vi tế
Th ng, Nguy n Hoàng Vũ, Nguy n Thành Ngôn,.... - H. : Thanh niên, 2017. - 27cm ố ễ ễ
         T.2 / H  Vi t Th ng, Nguy n Hoàng Vũ, Nguy n Thành Ngôn,..., 2017. - 227tr. ồ ế ố ễ ễ

34/. TR N THANH GIANG.  Tuy t k  các th  thu t gi i nhanh V t lý 10 : T  lu n và tr c nghi m / Tr nẦ ệ ỹ ủ ậ ả ậ ự ậ ắ ệ ầ  Thanh
Giang. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 340tr. ; 27cm 

35/.  Tuy n t p câu h i c a h c sinh ti u h c v  sinh v t / Biên so n: Gaken ; Nguy n Vân Anh d ch. -ể ậ ỏ ủ ọ ể ọ ề ậ ạ ễ ị  H. : Kim
Đ ng, 2017. - 192tr. : tranh v  ; 18cm ồ ẽ

36/.  Tuy n t p câu h i c a h c sinh ti u h c v  khoa h c / Biên so n: Gaken ; Nguy n Vân Anh d ch. -ể ậ ỏ ủ ọ ể ọ ề ọ ạ ễ ị  H. : Kim
Đ ng, 2017. - 192tr. : tranh v  ; 18cm ồ ẽ

1/.  C  th  ng i / Minh h a: Julien Akita ; Đ  Th  Minh Nguy t d ch. - H. : Th  gi i, 2017. - 94tr. : tranhơ ể ườ ọ ỗ ị ệ ị ế ớ  màu ;
34cm. - (Bách khoa Larousse) 

2/. KISHI HIDEMITSU.  Giúp con tr ng thành t  th t b i : Ng i Nh t d y con t  l p, t  tin và b nưở ừ ấ ạ ườ ậ ạ ự ậ ự ả  năng sinh
t n / Kishi Hidemitsu ; Tr ng Thúy Linh d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 171tr. : hình v  ;ồ ươ ị ồ ẽ  19cm. - (T  sách làmủ
cha m ) ẹ

3/. LU PENG CHENG.  Nuôi d y con trai / Lu Peng Cheng ; Bùi Th  Châm d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017.ạ ị ị ồ  - 208tr.
: tranh v  ; 19cm. - (T  sách làm cha m . C m nang b  m  thông thái) ẽ ủ ẹ ẩ ố ẹ

        Tóm t t:ắ  H i đáp nh ng th c m c c a h c sinh v  các sinh v t : chim, bò sát, cá, đ ng v t th yỏ ữ ắ ắ ủ ọ ề ậ ộ ậ ủ  sinh, côn
trùng, đ ng v t có vú .... ộ ậ

        Tóm t t:ắ  H i đáp nh ng th c m c c a h c sinh v  vũ tr , c  th  ng i, sinh v t, cu c s ng và tráiỏ ữ ắ ắ ủ ọ ề ụ ơ ể ườ ậ ộ ố  đ t, khíấ
t ng. ượ

        Tóm t t:ắ  Cung c p các bí kíp đ  nuôi d y con trai: t  rèn luy n tính đ c l p đ n tinh th n tráchấ ể ạ ừ ệ ộ ậ ế ầ  nhi m, nângệ
cao ch  s  c m xúc, tài chính, h ng d n con kĩ năng giao ti p.... ỉ ố ả ướ ẫ ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  571

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  546.076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  546.076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  530.076

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  570

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  500

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Kho M n: PM.046814, PM.047012, PM.047019  ượ

Kho M n: PM.046654-46656  ượ

Kho M n: PM.046633-46635  ượ

Kho M n: PM.046636-46638  ượ

Kho M n: PM.046639-46641  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017246-17250  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017251-17255  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017841-17843  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017336-17340  ế

Kho Đ c: VN.038332-38333ọ
Kho M n: PM.046528-46530  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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NGH  THU T. VUI CH I GI I TRÍỆ Ậ Ơ Ả

4/. NGUY N Ý Đ C.  G n bó tu i già / Nguy n Ý Đ c. - H. : Y h c, 2017. - 248tr. ; 21cm. - (S  tay s cỄ Ứ ắ ổ ễ ứ ọ ổ ứ  kh eỏ
ng i cao tu i) ườ ổ

5/. NGUY N Ý Đ C.  Lão hóa chuy n nh  / Nguy n Ý Đ c. - H. : Y h c, 2017. - 224tr. ; 21cm. - (SỄ Ứ ệ ỏ ễ ứ ọ ố tay s cứ
kh e ng i cao tu i) ỏ ườ ổ

6/. SCHUTZE, ANDREA.  T i sao răng va vào nhau l p c p? / Andrea Schutze; Nina Hammerle: minhạ ậ ậ  h a; Lêọ
Quang: d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - 120tr. : tranh màu ; 22cm ị ồ

7/. SENÉANSKI, TOMISLAV. Nh ng thí nghi m đ n gi n b n có th  làm  nhà / Tomislav Senéanski. -ữ ệ ơ ả ạ ể ở  H. :
Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.1 / Tomislav Senéanski, 2017. - 120tr. 

8/. SENÉANSKI, TOMISLAV. Nh ng thí nghi m đ n gi n b n có th  làm  nhà / Tomislav Senéanski. -ữ ệ ơ ả ạ ể ở  H. :
Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.2 / Tomislav Senéanski, 2017. - 136tr. 

1/. EKKER, ERNST A..  Bach / ErrnstA, Ekker, Doris Eisenburger; H ng Hoa: d ch; NA9: hđ. - H. : Kimồ ị  đ ng,ồ
2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ể ệ ạ

2/. EKKER, ERNST A.  Mozart / Ernst A. Ekker, Doris Eisenburger; H ng Hoa: d ch; NA9: hđ. - H. :ồ ị  Kim đ ng,ồ
2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ể ệ ạ

3/. EKKER, ERNST A.  Schuberrt / Ernst A. Ekker, Doris Eisenburger; H ng Hoa: d ch; NA9: hđ. - H. :ồ ị  Kim
đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ồ ể ệ ạ

4/. EKKER, ERNST A.  Strauss / Ernst A . Ekker; Doris Eisenburger; Nguy n Hòa: d ch; NA9: hđ. - H. :ễ ị  Kim
đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ồ ể ệ ạ

5/. KORDEMSKY, BORIS A..  Nh ng bài toán s  Matxc va / Boris A. Kordemsky; Vi Bích d ch. - H. :ữ ố ơ ị  Thế
gi i, 2017. - 379tr. ; 24cm ớ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ki n th c c n thi t cho hành trang c a đ i ng i, dù đang  giai đo n gi aớ ệ ế ứ ầ ế ủ ờ ườ ở ạ ữ  ho c giaiặ
đo n cu i và nh ng câu chuy n v  s c kh e c a ng i già có th  g p trong cu c đ i ạ ố ữ ệ ề ứ ỏ ủ ườ ể ặ ộ ờ

        Tóm t t:ắ  Vi t v  nh ng thay đ i v i tu i già v  hình dáng và trong c  th  ; Nh ng b nh th ngế ề ữ ổ ớ ổ ề ơ ể ữ ệ ườ  th y ấ ở
ng i cao tu i. ườ ổ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng bài toán hay và ph  bi n t ng đ c xu t b n  Liên Xô đ c trình bàyớ ệ ữ ổ ế ừ ượ ấ ả ở ượ  

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  618.97

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  600.72

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  600.72

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Kho Đ c: VN.038419ọ
Kho M n: PM.046819-46820  ượ

Kho Đ c: VN.038403ọ
Kho M n: PM.046779-46780  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017476-17480  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017596-17600  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017601-17605  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017511-17515  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017516-17520  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017501-17505  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017526-17530  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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6/. LAUBE, SIGRID.  Haydn / Sigrid Laube, Winfried Opgenoorth; Nguy n Hòa: d ch; NA9: hi u đính. -ễ ị ệ  H. :
Kim đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ồ ể ệ ạ

7/. NGUY N PHI LONG.  Phong th y trong xây d ng và bài trí nhà  / Nguy n Phi Long biên so n. -Ễ ủ ự ở ễ ạ  Thanh
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 228tr. : hình v  ; 23cm ẽ

8/. NGUY N TÚ TU N.  Origami -Th  gi i đ i d ng / Nguy n Tu n Tú. - H. : Nxb.Th  gi i, 2015. -Ễ Ấ ế ớ ạ ươ ễ ấ ế ớ  107tr. :
hình v  ; 20cm ẽ

9/. SKUMANZ, LENE.  Vardi / Lene Mayer- Skumanz, Winfried Opgenoorth; H ng Hoa: d ch; NA9: hđ.ồ ị  - H. :
Kim đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ồ ể ệ ạ

10/. SKUMANZ, LENE MAYER.  Beethoven / Lene Mayer- Skumanz, Winfried Opgenoorth; H ng Hoa:ồ  d ch;ị
NA9: hđ. - H. : Kim đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ồ ể ệ ạ

11/. SKUMANZ, LENE MAYER.  Chopin / Lene mayer- Skumanz, Winried Opgenoorth; Nguy n Trungễ  Th n:ầ
d ch; NA9: hđ. - H. : Kim đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 14cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiênị ồ ể ệ ạ  tài) 

12/.  SKUMANZ,  LENE MAYER.   Handel  /  Lene  Mayer-  Skumanz,  Winfried  Opgenoorth;  Nguy n  Trungễ
Thu n: d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ầ ị ồ ể ệ ạ

13/. SKUMANZ, LENE MAYER.  Vivaldi / Lene Mayer- Skumanz, Winfried Opgenoorth; H ng Hoa:ồ  d ch;ị
NA9: hđ. - H. : Kim đ ng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 24cm. - (K  chuy n các nh c sĩ thiên tài) ồ ể ệ ạ

14/. S N TÙNG M-TP.  Ch m t i gi c m  / S n Tùng M-TP. - H. : Nxb. Hà N i, 2017Ơ ạ ớ ấ ơ ơ ộ

diêm...

        Tóm t t:ắ  ng quan, c  s  lý lu n c a phong thu ; gi i thi u v  phong thu  hình th , phong thu  lýổ ơ ở ậ ủ ỷ ớ ệ ề ỷ ể ỷ  khí,
phong thu  trong thi t k  nhà c a, trang trí n i - ngo i th t; ng d ng công ngh  thông tin vàỷ ế ế ử ộ ạ ấ ứ ụ ệ  phong thu  ỷ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  ngh  thu t g p gi y, các th  thu t khi g p, các ký hi u và k  thu t g p 30ớ ệ ề ệ ậ ấ ấ ủ ậ ấ ệ ỹ ậ ấ  m u đ ngẫ ộ
v t bi n dành cho tr  em nh : s a, cua, cá voi xanh, cá đu i... ậ ể ẻ ư ứ ố

        Tóm t t:ắ  Ghi l i nh ng năm tháng tu i th , m t quãng đ ng tr ng thành, nh ng kho ng riêng tạ ữ ổ ơ ộ ườ ưở ữ ả ư thiêng
liêng c a riêng mình, ni m vui bu n và h nh phúc trong s  nghi p, cu c h i ng  và chia ly,ủ ề ồ ạ ự ệ ộ ộ ộ  nh ng hành trangữ
cho t ng lai đ  làm nên thành công c a ca s  S n Tùng M-TP ươ ể ủ ỹ ơ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  793.74

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  728

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  745.54

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  780.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.63092

Kho Đ c: VV.003886-3887ọ
Kho M n: PM.046984-46986  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017486-17490  ế

Kho Đ c: VV.003876ọ
Kho M n: PM.046964-46966ượ
Kho Tra C u: TC.003380  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.017860-17864  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017496-17500  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017491-17495  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017506-17510  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017481-17485  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017521-17525  ế

Kho Đ c: VN.038409ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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VĂN H CỌ

1/.  Acchi, Bon và món ăn kì bí : Truy n tranh / Eiko Kodono; L i; Yoko Sasaki: Tranh; Bùi Th  Maiệ ờ ị  Trang: d ch.ị
- H. : Kim đ ng, 2017. - 80tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chú ma Acchi) ồ

2/.  Acchi và cô bé Dorara : Truy n tranh / Eiko Kodono: L i; Yoko Sasaki: Tranh; Bùi Th  Mai Trang:ệ ờ ị  d ch. - H.ị
: Kim đ ng, 2017. - 80tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chú ma Acchi) ồ

3/.  Acchi và c m cà ri c a Dorara : Truy n tranh / Eiko Kadono: L i; Yoko Sasaki: Tranh; Bùi Th  Maiơ ủ ệ ờ ị  Trang:
d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - 72tr. : tranh màu ; 21cm ị ồ

4/.  Acchii và món súp c a Dorara : Truy n tranh / Eiko Kadono: l i; Yoko Sasaki: tranh; Bùi Th  Maiủ ệ ờ ị  Trang:
d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 ị ồ

5/. ALLSBURG, CHRIS VAN.  Tàu t c hành B c C c / Tranh và l i: Chris Van Allsburg ; Minh Thi d ch.ố ắ ự ờ ị  - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2016. - 30tr. : tranh v  ; 17cm ộ ẽ

6/. ANDY, STANTON.  Lão k o gôm lão là đ  t i / Andy Stanton; Nguy n Liên H ng d ch. - H. :ẹ ồ ồ ễ ươ ị  Nxb.H i nhàộ
văn, 2016 

7/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H. :ệ ộ ể ệ ươ ị  Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.6 : Lucky baby / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ươ ị

8/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H. :ệ ộ ể ệ ươ ị  Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.1 : Th y gi i trò tài / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ầ ỏ ươ ị

9/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H. :ệ ộ ể ệ ươ ị  Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.4 : L m đ ng l c l i / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ầ ườ ạ ố ươ ị

10/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.2 : Anh em nhà ng c / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ố ươ ị

11/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho M n: PM.046791-46792  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017561-17565  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017566-17570  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017556-17560  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017551-17555  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016766-16770  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017810-17812  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016906-16910  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016881-16885  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016896-16900  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016886-16890  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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: Kim Đ ng. - 17cm ồ
         T.7 : Olimpig / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ươ ị

12/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.9 : Tr ng nguyên nhí / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ạ ươ ị

13/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.8 : Uyên ng bong bóng / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ươ ươ ị

14/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.12 : Hoa đào m i tám / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ườ ươ ị

15/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.11 : M c và quy n v ng / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ự ề ươ ươ ị

16/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.10 : Đ i đ u v i hàng l u / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ố ầ ớ ậ ươ ị

17/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.3 : Hoa Đà tóc vàng / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ươ ị

18/. AU YAO HSING. Ô Long vi n -B  kinh đi n : Truy n tranh / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch. - H.ệ ộ ể ệ ươ ị  : Kim
Đ ng. - 17cm ồ
         T.5 : N  t ng Hoa M c Lan / Au Yao Hsing ; Ph ng Linh d ch, 2016. - 120tr. ữ ướ ộ ươ ị

19/. BLUME, JUDY.  Chúa có đó không? Là con, Margaret / Judy Blume; Vũ Thu Trang, Lê H ng Vânồ  d ch. -ị
H. : Nxb.H i nhà văn, 2016. - 185tr. ; 21cm ộ

20/. BOND, MICHAEL.  G u Paddington / Michael Bond; Petal Lê d ch. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2016. -ấ ị ộ  158tr. ;
21cm 

21/. BOND, MICHAEL.  G u paddington làm thám t  / Michael Bond; Petal Lê d ch. - H. : Nxb.H i nhàấ ử ị ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Kho Thi u Nhi: TN.016911-16915  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016921-16925  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016916-16920  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016936-16940  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016931-16935  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016926-16930  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016891-16895  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016901-16905  ế

Kho Đ c: VN.038464-38465ọ
Kho M n: PM.046896-46898  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017831-17835  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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văn, 2011. - 153tr. ; 21cm

22/. BROWN, PETER.  Khu v n hi u kỳ / Peter Brown ; Trang H i d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ườ ế ả ị ộ  2016. -
34tr. : tranh màu ; 22cm 

23/.   Bá  t c  Dracula  :  Ph ng theo  ti u  thuy t  cùng tên  c a  Bram Stoker  /  Tranh:  Jeremie  Fleury ;  L i:ướ ỏ ể ế ủ ờ
Dominique Marion ; Đ ng Hoa d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2016. - 31tr. : tranh màu ; 23cm. -ườ ị ộ  (Truy n n iệ ổ
ti ng th  gi i b ng tranh. 4 - 8 tu i) ế ế ớ ằ ổ

24/.  B i d ng ng  văn 9 / Đ  Kim H o, Đ ng Qu c Khánh, Mai Xuân Miên.... - Tái b n l n th  4. - Tp.ồ ưỡ ữ ỗ ả ặ ố ả ầ ứ  Hồ
Chí Minh : Nxb.T ng h p Tp H  Chí Minh, 2017. - 312tr. ; 24cm ổ ợ ồ

25/.  B i d ng ng  văn 8 / Nguy n Kim Dung, Đ  Kim H o, Mai Xuân Miên.... - Tái b n l n th  4. - Tp.ồ ưỡ ữ ễ ỗ ả ả ầ ứ  Hồ
Chí Minh : Nxb.T ng h p Tp H  Chí Minh, 2017. - 320tr. ; 24cm ổ ợ ồ

26/. CAREY, M.R.  Cô bé có m i món quà / M. R Carey ; Thùy Linh d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017ọ ị ồ

27/. CHU LAI.  Gió xanh : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Quân đ i Nhân dân, 2017. - 298tr. ; 21cmể ế ộ

28/. CHU LAI.  Khúc bi tráng cu i cùng : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2017. - 426tr. ; 21cmố ể ế ọ

29/. CHU LAI.  Sông xa : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2017. - 458tr. ; 21cmể ế ọ

30/. CHU LAI.  Truy n ng n Chu Lai / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2017. - 450tr. ; 21cmệ ắ ọ

31/. CHU LAI.  Vòng tròn b i b c : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2017. - 427tr. ; 21cmộ ạ ể ế ọ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  807

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  807

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho Thi u Nhi: TN.017836-17840  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016761-16765  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017852-17854  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017704-17706  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017707-17709  ế

Kho Đ c: VV.003851ọ
Kho M n: PM.046545-46547ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017647-17648  ế

Kho Đ c: VN.038478ọ
Kho Đ a Chí: DC.001463ị
Kho M n: PM.046609-46611  ượ

Kho Đ c: VN.038357-38358ọ
Kho Đ a Chí: DC.001452-1453ị
Kho M n: PM.046583-46585  ượ

Kho Đ c: VN.038362-38363ọ
Kho Đ a Chí: DC.001457-1458ị
Kho M n: PM.046594-46596  ượ

Kho Đ c: VN.038361ọ
Kho Đ a Chí: DC.001456ị
Kho M n: PM.046591-46593  ượ

Kho Đ c: VN.038359-38360ọ
Kho Đ a Chí: DC.001454-1455ị

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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32/. CHU THÂM LÂM. Nhà có c u con trai / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 ậ ị ồ
         T p 4 / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch, 2017. - 123tr. ậ ị

33/. CHU THÂM LÂM. Nhà có c u con trai / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 ậ ị ồ
         T p 2 / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch, 2017. - 125tr. ậ ị

34/. CHU THÂM LÂM. Nhà có c u con trai / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 ậ ị ồ
         T p 5 / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch, 2017. - 125tr. ậ ị

35/. CHU THÂM LÂM. Nhà có c u con trai / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 ậ ị ồ
         T p 3 / Chu Thâm Lâm; Trà My d ch, 2017. - 125tr. ậ ị

36/.  Chuyên đ  chuyên sâu b i d ng ng  văn 11 / Nguy n T n Huy, Nguy n Văn Pháp, Võ Thề ồ ưỡ ữ ễ ấ ễ ị Quỳnh Châu....
- H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 199tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

37/.  Chuyên đ  chuyên sâu b i d ng Ng  văn 12 /  Nguy n T n Huy, Nguy n Văn Pháp, Võ Thề ồ ưỡ ữ ễ ấ ễ ị Quỳnh
Châu.... - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 242tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ

38/.  Chuyên đ  chuyên sâu b i d ng Ng  văn 10 /  Nguy n T n Huy, Nguy n Văn Pháp, Võ Thề ồ ưỡ ữ ễ ấ ễ ị Quỳnh
Châu.... - Tái b n l n th  1. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 228tr. ; 24cm ả ầ ứ ạ ọ ố ộ

39/.  Chuy n c n con v  "ông c  non" Rolnad : Truy n tranh / Tranh, l i: Starman ; Nguy n Thu Th yệ ỏ ề ụ ệ ờ ễ ủ  d ch. -ị
H. : Kim Đ ng, 2017. - 288tr. : tranh v  ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 6 đ n 12) ồ ẽ ứ ổ ế
        Tên th t tác gi : Kim Sung Man ậ ả

40/.  Chú heo may m n : Truy n tranh / Kim Jong- Ryeoul: truy n; Kim Suk- Kyoung: tranh; Nguy nắ ệ ệ ễ  Th  Th c;ị ụ
d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - 120tr. : tranh v  ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 11+) ị ồ ẽ ứ ổ

41/. COLLINS, TIM. Nh t ký ma cà r ng nhút nhát / Tim Collins ; Minh h a: Andrew Pinder ; Phan Quậ ồ ọ ế Anh
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ị ồ
         T.1 : Vì k  b t t  cũng có c m xúc / Tim Collins ; Minh h a: Andrew Pinder ; Phan Qu  Anh d ch,ẻ ấ ử ả ọ ế ị  2017. -
224tr. 

42/. COLLINS, TIM. Nh t ký ma cà r ng nhút nhát / Tim Collins ; Minh h a: Andrew Pinder ; Phan Quậ ồ ọ ế Anh
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ị ồ
         T.4 : Ma cà r ng tr  đũa / Tim Collins ; Minh h a: Andrew Pinder ; Phan Qu  Anh d ch, 2017. -ồ ả ọ ế ị  220tr. 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  807

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  807

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  807

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Kho M n: PM.046586-46588  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017150-17155  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017161-17165  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017145-17149  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017156-17160  ế

Kho M n: PM.046615-46617  ượ

Kho M n: PM.046651-46653  ượ

Kho M n: PM.046666-46668  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017406-17410  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017536-17540  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017621-17625  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 25

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

43/. COLLINS, TIM. Nh t ký ma cà r ng nhút nhát / Tim Collins ; Minh h a: Andrew Pinder ; Phan Quậ ồ ọ ế Anh
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ị ồ
         T.2 : Hoàng t  s  nh  / Tim Collins ; Minh h a: Andrew Pinder ; Phan Qu  Anh d ch, 2017. -ử ố ọ ọ ế ị  224tr. 

44/. COLLINS, TIM. Nh t ký ng i sói  nhút nhát / Tim Collins ; Andrew Pinder minh h a ; Phan Quậ ườ ọ ế Anh
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ị ồ
         T.3 : Lông lá nh ng không đanh đá / Tim Collins ; Andrew Pinder minh h a ; Phan Qu  Anh d ch,ư ọ ế ị  2017. -
224tr. 

45/.  C m tay anh, t a vai anh : T p truy n ng n. - H. : Thanh niên, 2017. - 255tr. ; 21cmầ ự ậ ệ ắ

46/. C U VÔ D C. T  đi u tra và nh ng v  án bí hi m / C u Vô D c; Nguy n Th  Th i d ch. - H. : ThẦ Ụ ổ ề ữ ụ ể ầ ụ ễ ị ạ ị ế  gi i,ớ
2017 
         T p 2 / C u Vô D c; Nguy n Th  Th i d ch, 2017. - 574tr. ậ ầ ụ ễ ị ạ ị

47/. C U VÔ D C. T  đi u tra và nh ng v  án bí hi m / C u Vô D c; Nguy n Th  Th i d ch. - H. : ThẦ Ụ ổ ề ữ ụ ể ầ ụ ễ ị ạ ị ế  gi i,ớ
2017 
         T p 1 / C u Vô D c; Nguy n Th  Th i d ch, 2017. - 571tr. ậ ầ ụ ễ ị ạ ị

48/. C  LONG.  Ai cùng tôi c n chén : T p văn / C  Long ; Tây Phong d ch. - H. : Văn h c, 2014. -Ổ ạ ạ ổ ị ọ  212tr. ;
21cm 

49/. C  M N.  Tôi nh  ánh d ng r ng r  / C  M n; Dennis Q. d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 415tr. ;Ổ Ạ ư ươ ạ ỡ ổ ạ ị ọ  21cm 

50/. C U L  PHI H NG.  B y ki p xui x o : Ti u thuy t / C u L  Phi H ng; Hoàng Ph ng AnhỬ Ộ ƯƠ ả ế ẻ ể ế ử ộ ươ ươ  d ch. - H.ị
: Văn h c, 2017. - 450tr. ; 21cm ọ

51/. C U NGUY T HI. Anh bi t gió t  đâu t i : Ti u thuy t / C u Nguy t Hi; Losedow d ch. - H. :Ử Ệ ế ừ ớ ể ế ử ệ ị  Nxb.H iộ
nhà văn, 2016 
         T p 1 / C u Nguy t Hi; Losedow d ch, 2016. - 496tr. ậ ử ệ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Thi u Nhi: TN.017626-17630  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017616-17620  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017611-17615  ế

Kho Đ c: VN.038421ọ
Kho M n: PM.046823-46824  ượ

Kho Đ c: VV.003860-3861ọ
Kho M n: PM.046927-46929  ượ

Kho Đ c: VV.003858-3859ọ
Kho M n: PM.046924-46926  ượ

Kho Đ c: VN.038469ọ
Kho M n: PM.046905-46907  ượ

Kho Đ c: VN.038427ọ
Kho M n: PM.046834-46835  ượ

Kho Đ c: VN.038449ọ
Kho M n: PM.046873-46874  ượ

Kho Đ c: VN.038447ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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52/. C U NGUY T HI. Anh bi t gió t  đâu t i : Ti u thuy t / C u Nguy t Hi; Losedow d ch. - H. :Ử Ệ ế ừ ớ ể ế ử ệ ị  Nxb.H iộ
nhà văn, 2016 
         T p 2 / C u Nguy t Hi; Losedow d ch, 2016. - 448tr. ậ ử ệ ị

53/. DAVITT BELL, CATHLEEN.  Em ch a t ng quên anh : Ti u thuy t / Cathleen Davitt Bell; Annieư ừ ể ế  Thoi
d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 392tr. ; 21cm ị ọ

54/. DHALLA, FARHANA.  Em đã đúng khi r i xa anh! : T  truy n / Farhana Dhalla; Nguy n Ng cờ ự ệ ễ ọ  Huy nề
d ch. - H. : Th  gi i, 2017. - 221tr. ; 21cm ị ế ớ

55/. DICKENS, CHARLES.  Bài ca m ng Giáng sinh : B ng văn xuôi d i d ng m t câu chuy n maừ ằ ướ ạ ộ ệ  trong lễ
Giáng sinh / Charles Dickens ; Takya Đ  d ch ; Trina Schart Hyman minh ho . - H. : H ng Đ c,ỗ ị ạ ồ ứ  2013. - 155tr. :
12 tranh màu ; 24cm 
        D ch t  nguyên b n ti ng Anh: A Christmas carol ị ừ ả ế

56/. DU AN.  Ngã t  trên tr i xu ng / Du An. - H. : Kim đ ng, 2017ừ ờ ố ồ

57/. ECO,UMBERTO.  Tên c a đóa h ng / Umberto Eco;Lê Chu C u d ch. - H. : Văn h c, 2013. -ủ ồ ầ ị ọ  554tr. ; 24cm 

58/. EIICHIRO ODA.  H  s  One Piece blue : Grand data file : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Thúy Kimồ ơ ệ  d ch. -ị
Tái b n l n th  1. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 196tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 15+) ả ầ ứ ồ ẽ ứ ổ

59/. EIICHIRO ODA.  H  s  One Piece green : Secret Pieces : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Thúy Kimồ ơ ệ  d ch. - H.ị
: Kim Đ ng, 2017. - 394tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 15+) ồ ẽ ứ ổ

60/. EIICHIRO ODA.  H  s  One Piece red : Grand characters : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Thúy Kimồ ơ ệ  d ch. -ị
Tái b n l n th  2. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 266tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 15+) ả ầ ứ ồ ẽ ứ ổ

61/. EIICHIRO ODA.  H  s  One Piece yellow : Grand elements : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Thúyồ ơ ệ  Kim d ch.ị
- Tái b n l n th  1. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 300tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 15+) ả ầ ứ ồ ẽ ứ ổ

62/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.79 : Lucy!! / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2017. - 196tr. ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  828

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  853

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho M n: PM.046869-46870  ượ

Kho Đ c: VN.038448ọ
Kho M n: PM.046871-46872  ượ

Kho Đ c: VN.038422ọ
Kho M n: PM.046825-46826  ượ

Kho Đ c: VN.038425ọ
Kho M n: PM.046830-46831  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017847-17851  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017546-17550  ế

Kho Đ c: VV.003865ọ
Kho M n: PM.046935-46936  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017231-17235  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017221-17225  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017236-17240  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017226-17230  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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63/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.78 : S c hút c a t i ác / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2017. - 208tr. ứ ủ ộ ị

64/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.81 : Cùng đ n thăm ngài Nekomamushi / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2017. - 204tr. ế ị

65/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.80 : Tuyên ngôn v  th i đ i m i / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2017. - 212tr. ề ờ ạ ớ ị

66/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.77 : N  c i / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2017. - 228tr. ụ ườ ị

67/. EUN-JIN JANG.  Nh ng lá th  không l i h i âm : Ti u thuy t / Eun-Jin Jang; Sun Tzô d ch. - H. :ữ ư ờ ồ ể ế ị  Văn h c,ọ
2017. - 352tr. ; 21cm 

68/. FOURNIER, JEAN-LOUIS.  Ba i mình đi đâu? / Jean-Louis Fournier; Phùng H ng Minh d ch. - H.ơ ồ ị  :
Nxb.H i nhà văn, 2015. - 177tr. ; 21cm ộ

69/. FUJIKO F. FUJIO.  Doraemon -Nh ng câu nói b t h  : C  lên nào Nobita : Truy n tranh / Nguyênữ ấ ủ ố ệ  tác :
Fujiko F. Fujio ; Tuy n ch n: Yoshitaka Haba ; Rin d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 122tr. : tranhể ọ ị ồ  màu ; 19cm 

70/. FUJIKO F. FUJIO. Doraemon - Phiên b n đi n nh màu : n b n đ y đ  : Truy n tranh / Fujiko F.ả ệ ả Ấ ả ầ ủ ệ  Fujio ;
Anh Chi d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.14 : Nobita và mê cung thi c / Fujiko F. Fujio ; Anh Chi d ch, 2017. - 244tr. ế ị

71/. FUJIKO F. FUJIO. Doraemon - Phiên b n đi n nh màu : n b n đ y đ  : Truy n tranh / Fujiko F.ả ệ ả Ấ ả ầ ủ ệ  Fujio ;
Anh Chi d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.13 : Nobita và v ng qu c trên mây / Fujiko F. Fujio ; Anh Chi d ch, 2017. - 244tr. ươ ố ị

72/. FUJIKO F. FUJIO. Doraemon - Phiên b n đi n nh màu : n b n đ y đ  : Truy n tranh / Fujiko F.ả ệ ả Ấ ả ầ ủ ệ  Fujio ;
Anh Chi d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.12 : Nobita  x  s  nghìn l  m t đêm / Fujiko F. Fujio ; Anh Chi d ch, 2017. - 244tr. ở ứ ở ẻ ộ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.016806-16810  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016811-16815  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016796-16800  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016801-16805  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016816-16820  ế

Kho Đ c: VN.038429ọ
Kho M n: PM.046838-46839  ượ

Kho Đ c: VN.038454-38455ọ
Kho M n: PM.046881-46883  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017631-17635  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017066-17070  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017081-17085  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017071-17075  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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73/. FUJIKO F. FUJIO. Doraemon - Phiên b n đi n nh màu : n b n đ y đ  : Truy n tranh / Fujiko F.ả ệ ả Ấ ả ầ ủ ệ  Fujio ;
Anh Chi d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.11 : Nobita và hành tinh muông thú / Fujiko F. Fujio ; Anh Chi d ch, 2017. - 244tr. ị

74/. FUJIKO F FUJIO. Fujiko F Fujio đ i tuy n t p - Doraemon truy n dài : Truy n tranh / Fujiko Fạ ể ậ ệ ệ  Fujio. - H. :
Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.3 / Fujiko F Fujio, 2017. - 436tr. 

75/. FUJIKO F FUJIO. Fujiko F Fujio đ i tuy n t p - Doraemon truy n dài : Truy n tranh / Fujiko Fạ ể ậ ệ ệ  Fujio. - H. :
Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.2 / Fujiko F Fujio, 2017. - 652tr. 

76/. FUJIKO F FUJIO. Fujiko F Fujio đ i tuy n t p - Doraemon truy n dài : Truy n tranh / Fujiko Fạ ể ậ ệ ệ  Fujio. - H. :
Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.1 / Fujiko F Fujio, 2017. - 624tr. 

77/. FUJIO F FUJIKO. Fujio F Fujiko đ i tuy n t p - Doraemon truy n ng n : Truy n tranh / Fujio Fạ ể ậ ệ ắ ệ  Fujiko. - H.
: Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.3 / Fujio F Fujiko, 2017. - 648tr. 

78/. FUJIO F FUJIKO. Fujio F Fujiko đ i tuy n t p - Doraemon truy n ng n : Truy n tranh / Fujio Fạ ể ậ ệ ắ ệ  Fujiko. - H.
: Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.1 / Fujio F Fujiko, 2017. - 784tr. 

79/. GOSHO AOYAMA. Magic Kaito : Truy n tranh / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch. - Tái b n l n thệ ả ị ả ầ ứ 1. - H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.4 / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch, 2017. - 192tr. ả ị

80/. GOSHO AOYAMA. Magic Kaito : Truy n tranh / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch. - Tái b n l n thệ ả ị ả ầ ứ 1. - H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.1 / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch, 2017. - 204tr. ả ị

81/. GOSHO AOYAMA. Magic Kaito : Truy n tranh / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch. - Tái b n l n thệ ả ị ả ầ ứ 1. - H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.2 / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch, 2017. - 204tr. ả ị

82/. GOSHO AOYAMA. Magic Kaito : Truy n tranh / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch. - Tái b n l n thệ ả ị ả ầ ứ 1. - H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.3 / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch, 2017. - 200tr. ả ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.017076-17080  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017591-17595  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017586-17590  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017581-17585  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017376-17380  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017381-17385  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017331-17335  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017326-17330  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017321-17325  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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83/. GOSHO AOYAMA.  Thám t  l ng danh Conan : Tuy n t p đ c bi t : Truy n tranh / Goshoử ừ ể ậ ặ ệ ệ  Aoyama. - H. :
Kim Đ ng, 2017. - 380tr. : tranh v  ; 18cm. - (Sách dành cho l a tu i thi u niên) ồ ẽ ứ ổ ế

84/. GRIN, ALEKSANDR.  Cánh bu m đ  th m / Aleksandr Grin ; Valentian Giannangeli minh h a;ồ ỏ ắ ọ  Ph mạ
Ng c Th ch d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 133tr. ; 23cm ọ ạ ị ọ

85/.  GRISHAM, JOHN.  Theodore Boone v  b t  cóc lúc n a đêm / John Grisham;  Đi p Anh d ch.  - H.  :ụ ắ ử ệ ị
Nxb.H i nhà văn, 2015. - 233tr. ; 21cm ộ

86/. HACHIKAI MIMI.  Con đ ng này ti p đ n c a mi ng m t ai đó / Hachikai Mimi ; Lâm Th ngườ ế ế ử ệ ộ ươ  d ch. - H.ị
: Nxb. Hà N i, 2015. - 150tr. ; 21cm ộ

87/. HARUKI MURAKAMI.  Ng i tình Sputnik : Ti u thuy t / Haruki Murakami; Ngân Xuyên d ch. - H. :ườ ể ế ị
Nxb.H i nhà văn, 2016. - 280tr. ; 21cm ộ

88/. HARUKI MURAKAMI.  Nh ng ng i đàn ông không có đàn bà / Haruki Murakami ; Tr ng Thùyữ ườ ươ  Lan
d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 252tr. ; 21cm ị ộ

89/. HARUKI MURAKAMI.  Tazaki Tsukuru không màu và nh ng năm tháng hành h ng / Harukiữ ươ  Murakami;
Uyên Thi m d ch. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 356tr. ; 21cm ể ị ộ

90/. HARUKI MURAKAMI.  X  s  di u kỳ tàn b o và ch n t n cùng th  gi i : Ti u thuy t / Harukiứ ở ệ ạ ố ậ ế ớ ể ế  Murakami;
Lê Quang d ch. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 616tr. ; 21cm ị ộ

91/. HARUKI MURAKAMI.  X  s  di u kỳ tàn b o và ch n t n cùng c a th  gi i / Haruki Murakami; Lêứ ở ệ ạ ố ậ ủ ế ớ
Quang d ch. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 616tr. ; 21cm ị ộ

92/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đ c bi t : Truy n tranh / L i: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshiặ ệ ệ ờ  Yamamoto
; Nguy n Ng c Di p d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ễ ọ ệ ị ồ
         T.53 / L i: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguy n Ng c Di p d ch, 2018. - 200tr. ờ ễ ọ ệ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.017316-17320  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017416-17420  ế

Kho Đ c: VV.003867-3868ọ
Kho M n: PM.046943-46945  ượ

Kho Đ c: VN.038456-38457ọ
Kho M n: PM.046884-46886  ượ

Kho Đ c: VN.038398-38399ọ
Kho M n: PM.046771-46773  ượ

Kho Đ c: VN.038352-38353ọ
Kho M n: PM.046575-46577  ượ

Kho Đ c: VN.038375-38376ọ
Kho M n: PM.046708-46710  ượ

Kho Đ c: VN.038423-38424ọ
Kho M n: PM.046827-46829  ượ

Kho Đ c: VN.038446ọ
Kho M n: PM.046867-46868  ượ

Kho Đ c: VN.038356ọ
Kho M n: PM.046581-46582  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017056-17060  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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93/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.24 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2017. - 192tr. ệ

94/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.21 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2017. - 188tr. ệ

95/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.25 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2017. - 192tr. ệ

96/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.20 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2017. - 192tr. ệ

97/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.23 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2017. - 192tr. ệ

98/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.22 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2017. - 192tr. ệ

99/. HOSSEINI, KHALED.  Ng i đua di u / Khaled Hosseini ; Nguy n B n d ch. - In l n th  6. - H. :ườ ề ễ ả ị ầ ứ  Ph  n ,ụ ữ
2016. - 457tr. ; 21cm 

100/. HOÀNG B I GIAI.  Em mu n làm con ngoan / Hoàng B i Giai; L c Bích d ch. - H. : Ph  n ,Ộ ố ộ ụ ị ụ ữ  2017. -
343tr. ; 21cm 

101/. HOÀNG B I GIAI.  Th  gi i c a D  B o / Hoàng B i Giai; L c Bích d ch. - H. : Ph  n , 2017. -Ộ ế ớ ủ ư ả ộ ụ ị ụ ữ  331tr. ;
21cm 

102/.  Hoàng t  r m. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 146tr. ; 21cm. - (T  sách tu i th n tiên)ử ơ ồ ủ ổ ầ

103/. HÀ ÂN.  Trăng n c Ch ng D ng : Ti u thuy t l ch s  / Hà Ân. - H. : Kim Đ ng, 2017ướ ươ ươ ể ế ị ử ồ

104/. IBBOTSON, EVA.  Bí m t sân ga s  13 / Eva Ibbotson ; Crimson Mai d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017.ậ ố ị ồ  -
232tr. : tranh v  ; 19cm ẽ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Kho Thi u Nhi: TN.017116-17120  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017036-17040  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017046-17050  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017041-17045  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017111-17115  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017106-17110  ế

Kho Đ c: VN.038400ọ
Kho M n: PM.046774-46775  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017896-17898  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017893-17895  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017386-17390  ế

Kho Đ c: VV.003852ọ
Kho M n: PM.046548, PM.046613ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017649-17650  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 31

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

105/. ICHIGO TAKANO. M t tr i trong m  : Truy n tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri d ch. - H. : Kimặ ờ ơ ệ ị  đ ng. -ồ
tranh v  ; 18cm ẽ
         T.7 / Ichigo Takano ; Hitokiri d ch, 2017. - 192tr. ị

106/. ICHIGO TAKANO. M t tr i trong m  : Truy n tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri d ch. - H. : Kimặ ờ ơ ệ ị  đ ng. -ồ
tranh v  ; 18cm ẽ
         T.6 / Ichigo Takano ; Hitokiri d ch, 2017. - 192tr. ị

107/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.2 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2017. - 228tr. ạ ị

108/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.1 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2017. - 192tr. ạ ị

109/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.3 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2017. - 232tr. ạ ị

110/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.4 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2017. - 200tr. ạ ị

111/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.5 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2017. - 220tr. ạ ị

112/. IO SAKISAKA. Trò ch i cút b t / Io Sakisaka ; R.E.I. d ch. - H. : Kim Đ ng. - tranh v  ; 18cm ơ ắ ị ồ ẽ
         T.1 / Io Sakisaka ; R.E.I d ch, 2018. - 200tr. ị

113/.  Jean say ng  và Jean chăm đ c : Truy n tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ongủ ọ ệ  Ong d ch.ị
- H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2014. - 48tr. : tranh màu ; 19cm. - (Chuy n xóm gà) ộ ệ

114/. KAO S N.  Cu c phiêu l u c a S  Nâu / Kao S n. - Tái b n l n th  2. - H. : Kim Đ ng, 2017. -Ơ ộ ư ủ ẻ ơ ả ầ ứ ồ  76tr. :
tranh v  ; 21cm. - (T  sách tu i th n tiên) ẽ ủ ổ ầ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho Đ c: VN.038331ọ
Kho M n: PM.046525ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017637-17639  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017199-17203  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017194-17198  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017301-17305  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017311-17315  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017296-17300  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017291-17295  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017306-17310  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017051-17055  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017865-17869  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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115/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truy n tranh / Kazuki Takahashi ; Rin d ch. - H. : Kim đ ng. -ệ ị ồ
18cm 
         T.30 / Kazuki Takahashi ; Rin d ch, 2017. - 188tr. ị

116/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truy n tranh / Kazuki Takahashi ; Rin d ch. - H. : Kim đ ng. -ệ ị ồ
18cm 
         T.31 / Kazuki Takahashi ; Rin d ch, 2017. - 212tr. ị

117/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truy n tranh / Kazuki Takahashi ; Rin d ch. - H. : Kim đ ng. -ệ ị ồ
18cm 
         T.33 / Kazuki Takahashi ; Rin d ch, 2017. - 184tr. ị

118/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truy n tranh / Kazuki Takahashi ; Rin d ch. - H. : Kim đ ng. -ệ ị ồ
18cm 
         T.28 / Kazuki Takahashi ; Rin d ch, 2017. - 180tr. ị

119/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truy n tranh / Kazuki Takahashi ; Rin d ch. - H. : Kim đ ng. -ệ ị ồ
18cm 
         T.32 / Kazuki Takahashi ; Rin d ch, 2017. - 188tr. ị

120/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truy n tranh / Kazuki Takahashi ; Rin d ch. - H. : Kim đ ng. -ệ ị ồ
18cm 
         T.29 / Kazuki Takahashi ; Rin d ch, 2017. - 188tr. ị

121/.  KEMON KAWAMOTO.  Pokémon -T  ch n c u!  :  Truy n tranh /  Kemon Kawamoto ;  Nguyên tác:ớ ọ ậ ệ
Satoshi Tajiri ; K ch b n: Shouji Yonemura, Takeshi Shudo ; Nguy n Ng c Di p d ch. - H. : Kim Đ ng,ị ả ễ ọ ệ ị ồ  2017. -
120tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho tr  em t  6 đ n d i 16 tu i) ẽ ẻ ừ ế ướ ổ

122/. KENTA SHINOHARA. Sket Dance - Quái v t h c đ ng : Truy n tranh / Kenta Shinohara ;ậ ọ ườ ệ  Mokey King,
Barbie Ayumi d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 18cm ị ồ
         T.2 : Anh đào mùa h  / Kenta Shinohara ; Mokey King, Barbie Ayumi d ch, 2017. - 204tr. ạ ị

123/. KENTA SHINOHARA. Sket Dance - Quái v t h c đ ng : Truy n tranh / Kenta Shinohara ;ậ ọ ườ ệ  Mokey King,
Barbie Ayumi d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 18cm ị ồ
         T.3 : Con có nhi u b n l m! / Kenta Shinohara ; Mokey King, Barbie Ayumi d ch, 2017. - 196tr. ề ạ ắ ị

124/. KENTA SHINOHARA. Sket Dance - Quái v t h c đ ng : Truy n tranh / Kenta Shinohara ;ậ ọ ườ ệ  Mokey King,
Barbie Ayumi d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 18cm ị ồ
         T.4 : V n tu  game đ i chi n / Kenta Shinohara ; Mokey King, Barbie Ayumi d ch, 2017. - 188tr. ạ ế ạ ế ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.017441-17445  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017361-17365  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017356-17360  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017346-17350  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017366-17370  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017351-17355  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017371-17375  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017061-17065  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017021-17025  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017026-17030  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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125/. KENTA SHINOHARA. Sket Dance - Quái v t h c đ ng : Truy n tranh / Kenta Shinohara ;ậ ọ ườ ệ  Mokey King,
Barbie Ayumi d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 18cm ị ồ
         T.1 : S n t c gi u m t / Kenta Shinohara ; Mokey King, Barbie Ayumi d ch, 2017. - 200tr. ơ ặ ấ ặ ị

126/. KHU T NGUYÊN.  Ly Tao / Khu t Nguyên; Nh ng T ng d ch. - H. : Văn h c, 2015Ấ ậ ượ ố ị ọ

127/. KRENTZ, JAYNE ANN.  Đêm thao th c : Ti u thuy t / Jayne ann Krentz; Miel G d ch. - H. : Phứ ể ế ị ụ n ,ữ
2013. - 369tr. ; 21cm 

128/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truy n tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuhaệ  Kyouka
d ch. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.17 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka d ch, 2017. - 192tr. ị

129/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truy n tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuhaệ  Kyouka
d ch. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.20 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka d ch, 2017. - 192tr. ị

130/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truy n tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuhaệ  Kyouka
d ch. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.15 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka d ch, 2017. - 192tr. ị

131/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truy n tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuhaệ  Kyouka
d ch. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.16 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka d ch, 2017. - 192tr. ị

132/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truy n tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuhaệ  Kyouka
d ch. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.18 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka d ch, 2017. - 192tr. ị

133/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truy n tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuhaệ  Kyouka
d ch. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.19 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka d ch, 2017. - 192tr. ị

134/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.5 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2017. - 192tr. ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Thi u Nhi: TN.017031-17035  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017016-17020  ế

Kho Đ c: VV.003862-3863ọ
Kho M n: PM.046930-46932  ượ

Kho M n: PM.046902  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.016776-16780  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016791-16795  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016756-16760  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016771-16775  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016781-16785  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016786-16790  ế
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S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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135/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.6 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2017. - 192tr. ị

136/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.8 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2017. - 188tr. ị

137/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.7 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2017. - 200tr. ị

138/. LAM LÂM.  Hàng không bán : Ti u thuy t / Lam Lâm; Ki u H ng d ch. - H. : Dân trí, 2017. - 260tr.ể ế ề ồ ị  ;
21cm 

139/. LEE WOO-JUNG.  L i h i đáp 1997 : Ti u thuy t / Lee Woo-Jung; Sun Tzô d ch. - H. : Văn h c,ờ ồ ể ế ị ọ  2017. -
441tr. ; 21cm 

140/. LÂM Đ CH NHI.  N i nào phong c nh nh  tranh : Ti u thuy t / Lâm Đ ch Nhi;Hà Giang d ch. - H. :Ị ơ ả ư ể ế ị ị
Thanh niên, 2016. - 576tr. ; 23cm. - (T  sách văn h c) ủ ọ

141/. LÊ MINH HÀ.  Tháng ngày ê a / Lê Minh Hà. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 312tr. : tranh v  ; 21cm. -ồ ẽ  (Dành
cho l a tu i 16+) ứ ổ

142/. LÊ Đ C D NG.  Đ o th n ki m / Lê Đ c D ng. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 146tr. ; 19cm. - (VănỨ ƯƠ ả ầ ế ứ ươ ồ  h cọ
tu i hoa) ổ

143/. LÝ HI U BÌNH.  Ma xui qu  khi n / Lý Hi u Bình ; H ng H ng d ch. - H. : Văn h c, 2017. -Ể ỷ ế ể ươ ươ ị ọ  361tr. ;
21cm 

144/. MANOOK, IAN.  Công lý th o nguyên / Ian Manook ; Lê Đình Chi d ch. - H. : Lao đ ng, 2016. -ả ị ộ  534tr. ;
24cm 
        Tên th t tác gi  là: Patrick Manoukian ậ ả

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Kho Thi u Nhi: TN.017101-17105  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017096-17100  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017086-17090  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017091-17095  ế

Kho Đ c: VN.038420ọ
Kho M n: PM.046821-46822  ượ

Kho Đ c: VN.038428ọ
Kho M n: PM.046836-46837  ượ

Kho Đ c: VV.003879ọ
Kho M n: PM.046971-46972  ượ

Kho Đ c: VV.003848, VV.003890ọ
Kho M n: PM.046526-46527, PM.047011  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017391-17395  ế

Kho Đ c: VN.038373ọ
Kho M n: PM.046701-46702  ượ

Kho Đ c: VV.003866ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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145/. MCCAIG, DONALD.  Hành trình c a Ruth: H u cu n theo chi u gió / Donald Mccaig; Thanh Tâmủ ậ ố ề  d ch. -ị
H. : Văn h c, 2017. - 384tr. ; 24cm ọ

146/.  MCCAIG, DONALD.  Nh ng ng i quanh Rhett  Butler:  H u cu n theo chi u gió /  Donald Mccaig;ữ ườ ậ ố ề
Nguy n Ph ng Anh d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 583tr. ; 24cm ễ ươ ị ọ

147/. MI B O. Hát ti n hoa đào, ch  ng i quay l i : Ca t n đào hoa / Mi B o ; Lê C m Hà d ch. - H. :Ả ễ ờ ườ ạ ẫ ả ẩ ị  Thanh
niên. - 21cm 
         T.1 / Mi B o ; Lê C m Hà d ch, 2017. - 512tr. ả ẩ ị

148/. MI B O. Hát ti n hoa đào, ch  ng i quay l i : Ca t n đào hoa / Mi B o ; Lê C m Hà d ch. - H. :Ả ễ ờ ườ ạ ẫ ả ẩ ị  Thanh
niên. - 21cm 
         T.2 / Mi B o ; Thu Ngân d ch, 2017. - 552tr. ả ị

149/. MILNE.A.A.  Ngôi nhà  góc g u Pooh / A. A. Milne; Thiên Nga d ch. - H. : Nxb.H i nhà văn,ở ấ ị ộ  2016. -
211tr. ; 21cm 

150/. MINH NGUY T ĐANG.  Đôi nh n quay v  : Ti u thuy t / Minh Nguy t Đang ; Thu Trang d ch. -Ệ ạ ề ể ế ệ ị  H. :
2017, Thanh niên. - 559tr. ; 21cm 

151/. MOCCIA, FEDERICO.  Anh khát khao em / Federico Moccia ; H  Th y An d ch. - H. : Th i đ i,ồ ủ ị ờ ạ  2014. -
469tr. ; 24cm 
        Tên sách ti ng Pháp: J'an anvie de toi ế

152/. MONTGOMRY, L.M..  Emily và ngôi nhà không còn tuy t v ng / L.M. Montgomery; Huy n Vũệ ọ ề  d ch. - H.ị
: Nxb.H i nhà văn, 2014. - 332tr. ; 21cm ộ

153/. MORE, THOMAS.  Utopia đ i đàng tr n gian / Thomas More; Tr nh L  d ch. - H. : Nxb.H i nhàạ ầ ị ữ ị ộ  văn,
2017. - 210tr. ; 21cm 

154/. MORGENSTERN, SUSIE.  Yêu là c i / Susie Morgenstern; Ong Ong Ong d ch. - H. : Th  gi i,ướ ị ế ớ  2016. -
128tr. ; 21cm 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  853

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Kho M n: PM.046937-46938  ượ

Kho Đ c: VV.003883ọ
Kho M n: PM.046979-46980  ượ

Kho Đ c: VV.003881ọ
Kho M n: PM.046975-46976  ượ

Kho Đ c: VN.038470ọ
Kho M n: PM.046908-46909  ượ

Kho Đ c: VN.038471ọ
Kho M n: PM.046910-46911  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017890-17892  ế

Kho Đ c: VN.038412ọ
Kho M n: PM.046800-46801  ượ

Kho Đ c: VV.003872ọ
Kho M n: PM.046951-46952  ượ

Kho M n: PM.046808  ượ

Kho Đ c: VN.038460-38461ọ
Kho M n: PM.046890-46892  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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155/. MUGIWARA SHINTARO. Tân Doraemon bóng chày : Truy n tranh / Mugiwara Shintaro, Fujioệ  Pro ; Rin
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.2 / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Rin d ch, 2017. - 188tr. ị

156/. MUGIWARA SHINTARO. Tân Doraemon bóng chày : Truy n tranh / Mugiwara Shintaro, Fujioệ  Pro ; Rin
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.3 / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Rin d ch, 2017. - 184tr. ị

157/. MUGIWARA SHINTARO. Tân Doraemon bóng chày : Truy n tranh / Mugiwara Shintaro, Fujioệ  Pro ; Rin
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.4 / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Rin d ch, 2017. - 192tr. ị

158/. MUGIWARA SHINTARO. Tân Doraemon bóng chày : Truy n tranh / Mugiwara Shintaro, Fujioệ  Pro ; Rin
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.1 / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Rin d ch, 2017. - 184tr. ị

159/. MUSSO, GUILLAUME.  Cu c g i t  thiên th n / Guillaume Musso ; B o Linh d ch. - H. : Ph  n ,ộ ọ ừ ầ ả ị ụ ữ  2014. -
480tr. ; 21cm 

160/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truy n tranh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Mutaraệ ọ  Yusuke ;
Barbie Ayumi, Mokey King d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.13 : T  bào quái nhân / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Yusuke Mutara ; Barbie Ayumi, Mokey Kingế ọ  d ch,ị
2017. - 208tr. 

161/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truy n tranh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Mutaraệ ọ  Yusuke ;
Barbie Ayumi, Mokey King d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.11 : Đ i quái trùng / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Yusuke Mutara ; Barbie Ayumi, Mokey Kingạ ọ  d ch, 2017. -ị
208tr. 

162/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truy n tranh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Mutaraệ ọ  Yusuke ;
Barbie Ayumi, Mokey King d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.10 : Tinh th n chi n đ u / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Yusuke Mutara ; Barbie Ayumi, Mokeyầ ế ấ ọ  King d ch,ị
2017. - 208tr. 

163/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truy n tranh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Mutaraệ ọ  Yusuke ;
Barbie Ayumi, Mokey King d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.11 : Đ i quái trùng / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Yusuke Mutara ; Barbie Ayumi, Mokey Kingạ ọ  d ch, 2017. -ị
208tr. 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Đ c: VN.038466-38467ọ
Kho M n: PM.046899-46901  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017266-17270  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017271-17275  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017276-17280  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017261-17265  ế

Kho Đ c: VN.038473ọ
Kho M n: PM.046914-46915  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017209-17213  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017166-17168  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017169-17173  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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164/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truy n tranh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Mutaraệ ọ  Yusuke ;
Barbie Ayumi, Mokey King d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.12 : K  m nh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Yusuke Mutara ; Barbie Ayumi, Mokey King d ch,ẻ ạ ọ ị  2017. -
208tr. 

165/.  Mây h a ánh trăng : Sách nh / Th c Anh d ch. - H. : Thanh niên, 2018. - 341tr. : nh màu ;ọ ả ụ ị ả  21cm 

166/. NGUY N MI.  Nh ng chàng trai t  vùng đ t trùm khăn / Nguy n Mi. - H. : Kim đ ng, 2017. -Ễ ữ ừ ấ ễ ồ  124tr. :
tranh v  ; 21cm ẽ

167/. NGUY N NG C HOÀI NAM.  Bí m t c a ông già Noel / Nguy n Ng c Hoài Nam; D ng Ng cỄ Ọ ậ ủ ễ ọ ươ ọ  Mai:
tranh. - H. : Kim đ ng, 2017. - 104tr. : tranh màu ; 21cm. - (T  sách tu i th n tiên) ồ ủ ổ ầ

168/. NGUY N NH T ÁNH.  Cây chu i non đi giày xanh : Truy n dài / Nguy n Nh t Ánh ; Đ  HoàngỄ Ậ ố ệ ễ ậ ỗ  T ngườ
minh h a. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2017. - 304tr. : minh h a ; 20cm ọ ồ ẻ ọ

169/. NGUY N TH  H NG NGÁT.  Nhìn ra bi n c  : K ch b n văn h c / Nguy n Th  H ng Ngát. - H. :Ễ Ị Ồ ể ả ị ả ọ ễ ị ồ  Kim
Đ ng, 2017. - 148tr. : tranh v  ; 19cm ồ ẽ

170/. NGÔ NHÂN Đ C.  Huy n nguy t : T p truy n ng n / Ngô Nhân Đ c. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,Ứ ề ệ ậ ệ ắ ứ ộ  2017. -
228tr. ; 21cm 

171/.  Ngôi sao c a tôi / Tranh: Patcha Disyanant ; L i; Penguin Tua Rak ; Trang H i d ch. - H. : Nxb.ủ ờ ả ị  H i Nhàộ
Văn, 2014. - 23tr. : tranh v  ; 21cm ẽ
        Bé h c chia s  ọ ẻ

172/. NHU N Y. Thiên h  là nàng : Ti u thuy t / Nhu n Y. - H. : Thanh niên, 2017. - 23cm Ậ ạ ể ế ậ
         T p 1 / Nhu n Y, 2017. - 432tr. ậ ậ

173/. NHU N Y. Thiên h  là nàng : Ti u thuy t / Nhu n Y. - H. : Thanh niên, 2017. - 23cm Ậ ạ ể ế ậ
         T p 2 / Nhu n Y, 2017. - 392tr. ậ ậ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9222

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho Thi u Nhi: TN.017219-17220  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017214-17218  ế

Kho Đ c: VN.038468ọ
Kho M n: PM.046903-46904  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017576-17580  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017531-17535  ế

Kho M n: PM.046793-46795ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017712, TN.017905  ế

Kho Đ c: VN.038329-38330ọ
Kho M n: PM.046523-46524ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017636  ế

Kho Đ c: VN.038374ọ
Kho M n: PM.046703-46704  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017855-17859  ế

Kho Đ c: VV.003877ọ
Kho M n: PM.046967-46968  ượ

Kho Đ c: VV.003878ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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174/. NORTON, MARY.  Nh ng ng i vay m n tý hon / Mary Norton; D ng Văn Đ c S n d ch. - H. :ữ ườ ượ ươ ứ ơ ị
Nxb.H i nhà văn, 2017. - 203tr. ; 21cm ộ

175/. ONE. One punch man : Truy n tranh / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi,ệ ọ  Mokey
King d ch. - H. : Kim đ ng, 2017. - tranh v  ; 18cm ị ồ ẽ
         T.14 : M t cú đ m. Ng i hùng Saitama / Nguyên tác: One ; H a sĩ: Yusuke Mutara ; Barbieộ ấ ườ ọ  Ayumi,
Mokey King d ch, 2017. - 208tr. ị

176/. ORZESZKOWA, ELIZA.  Gi c m  c i xay gió / Eliza Orzeszkowa, Boleslaw Prus, Stefanấ ơ ố  Zeromski ;
Nguy n Văn Thái d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 384tr. : tranh v  ; 19cm. - (Văn h c Ba Lan.ễ ị ồ ẽ ọ  Tác ph m ch nẩ ọ
l c) (Nh ng truy n ng n kinh đi n Ba Lan; T.1) ọ ữ ệ ắ ể

177/. PATTERSON, JAMES.  N  hôn c a Casanova / James Patterson ; T  Tâm d ch. - H. : Th i đ i,ụ ủ ố ị ờ ạ  2014. -
414tr. ; 24cm 

178/. PH  NGÃ T  T N.  Đ ng nh c em nh  l i : Ti u thuy t / Ph  Ngã T  T n ; V ng Thanh TâmỈ Ư Ồ ừ ắ ớ ạ ể ế ỉ ư ồ ươ  d ch. - Táiị
b n l n th  1. - H. : Văn h c, 2017. - 540tr. ; 21cm. - (T  sách văn h c) ả ầ ứ ọ ủ ọ

179/. PILKEY, DAV.  Phiêu l u ký c a thuy n tr ng qu n lót / Pilkey Dav; Nh t C  d ch. - H. : Vănư ủ ề ưở ầ ấ ư ị  h c, 2015 ọ

180/. PILKEY, DAV.  Thuy n tr ng qu n lót và c n th nh n  c a x ch qu n bà bà / Dav Pilkey; Phanề ưở ầ ơ ị ộ ủ ế ầ  h i d ch. -ả ị
H. : Văn h c, 2015 ọ

181/. PILKEY, DAV. Thuy n tr ng qu n lót và tr n đ i ác chi n v i nhóc g  mũi lai rô b t / Dav Pilkey;ề ưở ầ ậ ạ ế ớ ỉ ố
Nguy n Bá Nh t Tân d ch. - H. : Văn h c, 2015 ễ ậ ị ọ
         T p 2 : B i binh rô b t g  mũi chu i c  ph c h n / Dav Pilkey; Nguy n Bá Nh t Tân d ch, 2015. -ậ ạ ố ỉ ố ủ ụ ậ ễ ậ ị  175tr. 

182/.  PILKEY, DAV. Thuy n tr ng qu n lót và tr n đ i ác chi n v i nhóc g  mũi lai rô b t / Dav Pilkey;ề ưở ầ ậ ạ ế ớ ỉ ố
Nguy n Bá Nh t Tân d ch. - H. : Văn h c, 2015 ễ ậ ị ọ
         T p 1 : Đêm c a b n ác g  mũi kinh t m / Dav Pilkey; Nguy n Bá Nh t Tân d ch, 2015. - 175tr. ậ ủ ọ ỉ ở ễ ậ ị

183/. PRIEST. Sát phá lang : Ti u thuy t / Priest; Tùng Phong d ch. - H. : Dân trí, 2016 ể ế ị
         T p 2 / Priest; Tùng Phong d ch, 2016. - 610tr. ậ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Kho M n: PM.046969-46970  ượ

Kho Đ c: VN.038458-38459ọ
Kho M n: PM.046887-46889  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017204-17208  ế

Kho Đ c: VN.038336-38337ọ
Kho M n: PM.046533-46534ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017643  ế

Kho Đ c: VV.003869ọ
Kho M n: PM.046946-46947  ượ

Kho Đ c: VN.038472ọ
Kho M n: PM.046912-46913  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017800-17804  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017795-17799  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017790-17794  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017805-17809  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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184/. PRIEST. Sát phá lang : Ti u thuy t / Priest; Tùng Phong d ch. - H. : Dân trí, 2016 ể ế ị
         T p 1 / Priest; Tùng Phong d ch, 2016. - 536tr. ậ ị

185/. PRIEST. Sát phá lang : Ti u thuy t / Priest; Tùng Phong d ch. - H. : Dân trí, 2016 ể ế ị
         T p 3 / Priest; Tùng Phong d ch, 2016. - 654tr. ậ ị

186/. RIPLEY, ALEXANDRA.  Scarlett: H u cu n theo chi u gió / Alexandra Ripley; Vũ Thùy Linh d ch.ậ ố ề ị  - H. :
Văn h c, 2017. - 771tr. ; 24cm ọ

187/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.1 / Robico ; Youkari d ch, 2017. - 172tr. ị

188/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.2 / Robico ; Youkari d ch, 2017. - 164tr. ị

189/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.5 / Robico ; Youkari d ch, 2017. - 168tr. ị

190/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.3 / Robico ; Youkari d ch, 2017. - 168tr. ị

191/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.4 / Robico ; Youkari d ch, 2017. - 168tr. ị

192/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.6 / Robico ; Youkari d ch, 2017. - 172tr. ị

193/. ROSITA NGUYEN.  Tr i xanh ng p n ng / Rosita Nguyen. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 280tr. : tranhờ ậ ắ ồ  v  ;ẽ
21cm. - (T  sách tu i th n tiên) ủ ổ ầ
        Tên th t tác gi : Nguy n Th  Mai H ng ậ ả ễ ị ồ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho Đ c: VN.038431ọ
Kho M n: PM.046842-46843  ượ

Kho Đ c: VN.038430ọ
Kho M n: PM.046840-46841  ượ

Kho Đ c: VN.038432ọ
Kho M n: PM.046844-46845  ượ

Kho Đ c: VV.003882ọ
Kho M n: PM.046977-46978  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.016966-16970  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016961-16965  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016951-16955  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016956-16960  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016946-16950  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016941-16945  ế

Kho Đ c: VN.038342ọ
Kho M n: PM.046540-46541ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017645-17646  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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194/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.5 / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch, 2017. - 1310tr. ị

195/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.3 / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch, 2017. - 560tr. ị

196/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.6 / J. K. Rowling ; Lý Lan, H ng Lan d ch, 2017. - 716tr. ươ ị

197/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.7 / J. K. Rowling ; Lý Lan, H ng Lan d ch, 2017. - 848tr. ươ ị

198/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.2 / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch, 2017. - 430tr. ị

199/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.4 / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch, 2017. - 922tr. ị

200/. ROWLING, J. K.. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch. - Tp. H  Chí Minh, Nxb. Tr . - 20cm ị ồ ẻ
         T.1 / J. K. Rowling ; Lý Lan d ch, 2017. - 365tr. ị

201/. SHINOBU OHTAKA. Magi- Mê cung th n tho i - Cu c phiêu l u c a Sinbad : Truy n tranh /ầ ạ ộ ư ủ ệ  Nguyên tác:
Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ọ ị ồ
         T,7 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch, 2017. - 176tr. ọ ị

202/. SHINOBU OHTAKA. Magi- Mê cung th n tho i - Cu c phiêu l u c a Sinbad : Truy n tranh /ầ ạ ộ ư ủ ệ  Nguyên tác:
Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ọ ị ồ
         T,9 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch, 2017. - 176tr. ọ ị

203/. SHINOBU OHTAKA. Magi- Mê cung th n tho i - Cu c phiêu l u c a Sinbad : Truy n tranh /ầ ạ ộ ư ủ ệ  Nguyên tác:
Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ọ ị ồ
         T,10 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch, 2017. - 176tr. ọ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho M n: PM.047004-47005ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017640  ế

Kho M n: PM.047000-47001ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017678  ế

Kho M n: PM.047006-47007ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017641  ế

Kho M n: PM.047008-47009ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017644  ế

Kho M n: PM.046998-46999ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017677  ế

Kho M n: PM.047002-47003ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017679  ế

Kho M n: PM.046996-46997ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017664  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016871-16875  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016861-16865  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016856-16860  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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204/. SHINOBU OHTAKA. Magi- Mê cung th n tho i - Cu c phiêu l u c a Sinbad : Truy n tranh /ầ ạ ộ ư ủ ệ  Nguyên tác:
Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ọ ị ồ
         T,6 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch, 2017. - 176tr. ọ ị

205/. SHINOBU OHTAKA. Magi- Mê cung th n tho i - Cu c phiêu l u c a Sinbad : Truy n tranh /ầ ạ ộ ư ủ ệ  Nguyên tác:
Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ọ ị ồ
         T.11 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch, 2018. - 168tr. ọ ị

206/. SHINOBU OHTAKA. Magi- Mê cung th n tho i - Cu c phiêu l u c a Sinbad : Truy n tranh /ầ ạ ộ ư ủ ệ  Nguyên tác:
Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ọ ị ồ
         T,8 / Nguyên tác: Shinobu Ohtaka ; Minh h a: Yoshifumi Ohtera ; Ukatomai d ch, 2017. - 176tr. ọ ị

207/. SIENKIEWICZ, HENRYK.  Ng i gác đèn bi n / Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka ; Nguy nườ ể ễ  Văn
Thái d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 384tr. : tranh v  ; 19cm. - (Văn h c Ba Lan. Tác ph m ch nị ồ ẽ ọ ẩ ọ  l c) (Nh ngọ ữ
truy n ng n kinh đi n Ba Lan; T.2) ệ ắ ể

208/. STANTON, ANDY.  Lão k o gôm và bè lũ yêu tinh / Andy Stanton; Đào Ng c Lam d ch. - H. :ẹ ọ ị  Nxb.H iộ
nhà văn, 2016. - 191tr. ; 19cm 

209/. STANTON, ANDY.  Lão k o gôm và con g u nh y múa / Andy Stanton; Nguy n Liên H ngẹ ấ ả ễ ươ  d ch. - H. :ị
Nxb.H i nhà văn, 2016. - 223tr. ; c19m ộ

210/. STANTON, ANDY.  Lão k o gôm và cây anh đào / Andy Stanton; L u Thùy H ng, Trang H iẹ ư ươ ả  d ch. - H. :ị
Nxb.H i nhà văn, 2016. - 230tr. ; 19cm ộ

211/. STANTON, ANDY.  Lão k o gôm và pha lê quy n l c / Andy Stanton; Nguy n Liên H ng d ch. -ẹ ề ự ễ ươ ị  H. :
Nxb.H i nhà văn, 2016. - 205tr. ; 19cm ộ

212/. STANTON, ANDY.  Lão k o gôm và t  phú bánh quy / Andy Stanton; Đào Ng c Lam d ch. - H. :ẹ ỷ ọ ị  Nxb.H iộ
nhà văn, 2016. - 169tr. ; 19cm 

213/. STANTON, ANDY.  T i nay x i gì h  lão k o gôm? / Andy Stanton; L u Thùy H ng d ch. - H. :ố ơ ả ẹ ư ươ ị  Nxb.H iộ
nhà văn, 2016. - 233tr. ; 19cm 

214/. TAM LANG.  Tôi kéo xe : Phóng s  / Tâm Lang. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2014. - 128tr. ; 21cmự ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922803

Kho Thi u Nhi: TN.016876-16880  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016851-16855  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016866-16870  ế

Kho Đ c: VN.038334-38335ọ
Kho M n: PM.046531-46532ượ
Kho Thi u Nhi: TN.017642  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017816-17818  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017822-17824  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017828-17830  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017819-17821  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017813-17815  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017825-17827  ế

Kho Đ c: VN.038348-38349ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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215/. TH Y KHUÊ.  Phê bình văn h c th  k  XX / Th y Khuê. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2018. - 583tr. ;Ụ ọ ế ỷ ụ ộ  24cm 

216/. TH Y VŨ.  M a đ  / Th y Vũ. - H. : Văn h c, 2014. - 271tr. ; 21cmỦ ư ỏ ủ ọ

217/. TR N HOÀNG THIÊN KIM.  Đi tìm nh ng gi c m  / Tr n Hoàng Thiên Kim. - H. : Kim Đ ng,Ầ ữ ấ ơ ầ ồ  2017. -
366tr. ; 21cm 

218/. TÔ NG NG. Nhà có cô con gái / Tô Ng ng; Phiêu d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 Ư ư ị ồ
         T p 2 / Tô Ng ng; Phiêu d ch, 2017. - 125tr. ậ ư ị

219/. TÔ NG NG. Nhà có cô con gái / Tô Ng ng; Phiêu d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 Ư ư ị ồ
         T p 4 / Tô Ng ng; Phiêu d ch, 2017. - 133tr. ậ ư ị

220/. TÔ NG NG. Nhà có cô con gái / Tô Ng ng; Phiêu d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 Ư ư ị ồ
         T p 1 / Tô Ng ng; Phiêu d ch, 2017. - 125tr. ậ ư ị

221/. TÔ NG NG. Nhà có cô con gái / Tô Ng ng; Phiêu d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 Ư ư ị ồ
         T p 3 / Tô Ng ng; Phiêu d ch, 2017. - 125tr. ậ ư ị

222/. TÔ NG NG. Nhà có cô con gái / Tô Ng ng; Phiêu d ch. - H. : Kim đ ng, 2017 Ư ư ị ồ
         T p 5 / Tô Ng ng; Phiêu d ch, 2017. - 125tr. ậ ư ị

223/. T N MINH. Pháp y t n minh : Ti u thuy t / Tân Minh; An L c Group d ch. - H. : Văn h c, 2017 Ầ ầ ể ế ạ ị ọ
         T p 1 : Ng i gi i mã t  thi / T n Minh; An L c Group d ch, 2017. - 587tr. ậ ườ ả ử ầ ạ ị

224/. T N MINH. Pháp y t n minh : Ti u thuy t / Tân Minh; An L c Group d ch. - H. : Văn h c, 2017 Ầ ầ ể ế ạ ị ọ
         T p 3 : Ngón tay th  m i m t / T n Minh; An L c Group d ch, 2017. - 567tr. ậ ứ ườ ộ ầ ạ ị

225/. T N MINH. Pháp y t n minh : Ti u thuy t / Tân Minh; An L c Group d ch. - H. : Văn h c, 2017 Ầ ầ ể ế ạ ị ọ
         T p 2 : L i t  cáo l ng th m / T n Minh; An L c Group d ch, 2017. - 622tr. ậ ờ ố ặ ầ ầ ạ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  809

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho M n: PM.046569-46571  ượ

Kho Đ c: VV.003888-3889ọ
Kho M n: PM.046987-46989  ượ

Kho Đ c: VN.038417-38418ọ
Kho M n: PM.046811-46813  ượ

Kho Đ c: VN.038340-38341ọ
Kho M n: PM.046537-46539  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017135-17139  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017126-17129  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017140-17144  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017130-17134  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017121-17125  ế

Kho Đ c: VN.038443ọ
Kho M n: PM.046861-46862  ượ

Kho Đ c: VN.038445ọ
Kho M n: PM.046865-46866  ượ

Kho Đ c: VN.038444ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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226/. UMINO CHICA. S  t  tháng 3 : Truy n tranh / Umino Chica ; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng.ư ử ệ ươ ị ồ  - 18cm
         T.7 / Umino Chica ; Nguy n H ng Giang d ch, 2017. - 180tr. ễ ươ ị

227/. UMINO CHICA. S  t  tháng 3 : Truy n tranh / Umino Chica ; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng.ư ử ệ ươ ị ồ  - 18cm
         T.8 / Umino Chica ; Nguy n H ng Giang d ch, 2017. - 180tr. ễ ươ ị

228/. UMINO CHICA. S  t  tháng 3 : Truy n tranh / Umino Chica ; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng.ư ử ệ ươ ị ồ  - 18cm
         T.11 / Umino Chica ; Nguy n H ng Giang d ch, 2017. - 180tr. ễ ươ ị

229/. UMINO CHICA. S  t  tháng 3 : Truy n tranh / Umino Chica ; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng.ư ử ệ ươ ị ồ  - 18cm
         T.10 / Umino Chica ; Nguy n H ng Giang d ch, 2017. - 176tr. ễ ươ ị

230/. UMINO CHICA. S  t  tháng 3 : Truy n tranh / Umino Chica ; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng.ư ử ệ ươ ị ồ  - 18cm
         T.9 / Umino Chica ; Nguy n H ng Giang d ch, 2017. - 176tr. ễ ươ ị

231/. VIET THANH, NGUYEN.  Ng i t  n n : Truy n ng n / Nguyen Viet Thanh; Ph m Viêm Ph ngườ ị ạ ệ ắ ạ ươ  d ch. -ị
H. : Nxb.H i nhà văn, 2018. - 213tr. ; 21cm ộ

232/. VĂN THÀNH LÊ.  Nh  cánh chim trong m t chân tr i : Chân dung văn h c / Văn Thành Lê. - H. :ư ắ ờ ọ  Kim
Đ ng, 2017. - 240tr. ; 21cm ồ

233/. VŨ TI N KỲ.  C m nh n văn ch ng : Ti u lu n phê bình / Vũ Ti n Kỳ. - H. : Nxb.H i nhà văn,Ế ả ậ ươ ể ậ ế ộ  2016. -
492tr. ; 21cm 

234/. VŨ TR NG PH NG.  C m th y c m cô và nh ng chuy n khác / Vũ Tr ng Ph ng. - H. : Văn h c,Ọ Ụ ơ ầ ơ ữ ệ ọ ụ ọ  2017. -
211tr. ; 16cm 

235/. VŨ TR NG PH NG.  C m b y ng i và nh ng chuy n khác / Vũ Tr ng Ph ng. - H. : Văn h c,Ọ Ụ ạ ẫ ườ ữ ệ ọ ụ ọ  2017. -
259tr. ; 16cm 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho M n: PM.046863-46864  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.016751-16755  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016746-16750  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016731-16735  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016736-16740  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016741-16745  ế

Kho Đ c: VN.038426ọ
Kho M n: PM.046832-46833  ượ

Kho Đ c: VN.038338-38339ọ
Kho M n: PM.046535-46536, PM.046614  ượ

Kho Đ c: VN.038474-38475ọ
Kho Đ a Chí: DC.001459-1460ị
Kho M n: PM.046990-46992  ượ

Kho Đ c: VN.038344ọ
Kho Đ a Chí: DC.001449ị
Kho M n: PM.046557-46559  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 44

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

236/. VŨ TR NG PH NG.  K  ngh  l y tây và nh ng truy n khác / Vũ Tr ng Ph ng. - H. : Văn h c,Ọ Ụ ỹ ệ ấ ữ ệ ọ ụ ọ  2017. -
211tr. ; 16cm. - (Văn h c Vi t Nam hi n đ i) ọ ệ ệ ạ

237/. VŨ TR NG PH NG.  L c xì / Vũ Tr ng Ph ng. - H. : Văn h c, 2017. - 239tr. ; 16cmỌ Ụ ụ ọ ụ ọ

238/.  Vũ Tr ng Ph ng tuy n t p. - H. : Văn h c, 2017. - 535tr. ; 21cmọ ụ ể ậ ọ

239/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.8 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2017. - 192tr. ươ ạ ị

240/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.6 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2017. - 192tr. ươ ạ ị

241/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.9 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2017. - 192tr. ươ ạ ị

242/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.11 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2017. - 196tr. ươ ạ ị

243/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.10 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2017. - 200tr. ươ ạ ị

244/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.7 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2017. - 192tr. ươ ạ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Đ c: VN.038345ọ
Kho Đ a Chí: DC.001450ị
Kho M n: PM.046560-46562  ượ

Kho Đ c: VN.038343ọ
Kho Đ a Chí: DC.001448ị
Kho M n: PM.046554-46556  ượ

Kho Đ c: VN.038346ọ
Kho Đ a Chí: DC.001451ị
Kho M n: PM.046563-46565  ượ

Kho Đ c: VN.038347ọ
Kho Đ a Chí: DC.001464ị
Kho M n: PM.046566-46568  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.016836-16840  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016846-16850  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016831-16835  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016821-16825  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016826-16830  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016841-16845  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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245/. WIDMARK, MARTIN. Đ i thám t  nhí : Truy n tranh / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ;ộ ử ệ ọ
Ph m Tr ng Lan d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ạ ườ ị ồ
         T.3 : Bí m t  tr ng h c. V  án  tòa báo / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ; Minh Hàậ ở ườ ọ ụ ở ọ  d chị
d ch, 2017. - 172tr. ị

246/. WIDMARK, MARTIN. Đ i thám t  nhí : Truy n tranh / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ;ộ ử ệ ọ
Ph m Tr ng Lan d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ạ ườ ị ồ
         T.1 : Nh ng viên kim c ng b  đánh c p, kho vàng c a ngân hàng bi n m t / Martin Widmark ;ữ ươ ị ắ ủ ế ấ  Minh h a:ọ
Helena Willis ; Ph m Tr ng Lan d ch, 2017. - 164tr. ạ ườ ị

247/. WIDMARK, MARTIN. Đ i thám t  nhí : Truy n tranh / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ;ộ ử ệ ọ
Ph m Tr ng Lan d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ạ ườ ị ồ
         T.5 : V  án  ti m bán ng t. Xác p s ng l i / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ; Minhụ ở ệ ọ ướ ố ạ ọ  Hà d chị
d ch, 2017. - 156tr. ị

248/. WIDMARK, MARTIN. Đ i thám t  nhí : Truy n tranh / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ;ộ ử ệ ọ
Ph m Tr ng Lan d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ạ ườ ị ồ
         T.4 : Chuy n tàu ch  ti n. V  án  khách s n / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ; Minhế ở ề ụ ở ạ ọ  Hà d chị
d ch, 2017. - 156tr. ị

249/. WIDMARK, MARTIN. Đ i thám t  nhí : Truy n tranh / Martin Widmark ; Minh h a: Helena Willis ;ộ ử ệ ọ
Ph m Tr ng Lan d ch. - H. : Kim Đ ng. - 21cm ạ ườ ị ồ
         T.2 : V  án  r p chi u phim. Nh ng v  m t c p  r p xi c / Martin Widmark ; Minh h a: Helenaụ ở ạ ế ữ ụ ấ ắ ở ạ ế ọ  Willis ;
Ph m Tr ng Lan d ch, 2017. - 160tr. ạ ườ ị

250/. YELLOW TANABE. K t gi i s  : Truy n tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ế ớ ư ệ ồ ẽ
         T.24 / Yellow Tanabe ; Rin hi u đính, 2017. - 188tr. ệ

251/. YELLOW TANABE. K t gi i s  : Truy n tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ế ớ ư ệ ồ ẽ
         T.26 / Yellow Tanabe ; Rin hi u đính, 2017. - 188tr. ệ

252/. YELLOW TANABE. K t gi i s  : Truy n tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ế ớ ư ệ ồ ẽ
         T.27 / Yellow Tanabe ; Rin hi u đính, 2017. - 188tr. ệ

253/. YELLOW TANABE. K t gi i s  : Truy n tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ế ớ ư ệ ồ ẽ
         T.25 / Yellow Tanabe ; Rin hi u đính, 2017. - 188tr. ệ

254/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.14 : Bí m t c a đ o tham lam / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2017. - 200tr. ậ ủ ả ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.016986-16990  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016971-16975  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016981-16985  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016991-16995  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016976-16980  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017174-17178  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017184-17188  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017189-17193  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017179-17183  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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255/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.16 : Tr n quy t chi n / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2017. - 192tr. ậ ế ế ị

256/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.15 : Đ t phá / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2017. - 196tr. ộ ị

257/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.13 : Ngày 10 tháng 9 / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2017. - 196tr. ị

258/. YOSHITO USUI. Shin - C u bé bút chì : Đ c bi t : Truy n tranh / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbieậ ặ ệ ệ  Ayumi
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.6 / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi d ch, 2017. - 108tr. ị

259/. YOSHITO USUI. Shin - C u bé bút chì : Đ c bi t : Truy n tranh / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbieậ ặ ệ ệ  Ayumi
d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ị ồ
         T.5 / Yoshito Usui, Uy Studio ; Barbie Ayumi d ch, 2017. - 108tr. ị

260/. ÔN NH  NGUY N VĂN NG C.  Nam thi h p tuy n : Thi ngôn chí. THI KINH / Ôn Nh  Nguy nƯ Ễ Ọ ợ ể ư ễ  Văn
Ng c. - H. : Kim Đ ng, 2017 ọ ồ
        Tên th t tác gi : Nguy n Văn Ng c ậ ả ễ ọ

261/. ĐINH TH  THU H NG.  Th t n  giáng sinh / Đinh Th  Thu H ng. - H. : Kim đ ng, 2017. - 120tr. :Ị Ằ ắ ơ ị ằ ồ  tranh
v  ; 21cm. - (T  sách tu i th n tiên) ẽ ủ ổ ầ

262/. ĐOÀN T  DI N.  Góc nhìn nghiêng : T n văn / Đoàn T  Di n. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. -Ử Ễ ả ử ễ ộ  232tr. ;
21cm 

263/.  Đôi má và chi c l i đ  : Truy n tranh / Eiko Kadono: L i; Yoko Sosasa: Tranh ; Bùi Th  Maiế ưỡ ỏ ệ ờ ị  Trang: d ch.ị
- H. : Kim đ ng, 2017. - 80tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chú ma Acchi) ồ

264/. Đ NG HOA. M t n a m áp : Ti u thuy t / Đ ng Hoa; Tr n Nguy n H ng Phúc d ch. - H. : VănỒ ộ ử ấ ể ế ồ ầ ễ ồ ị  h c,ọ
2017 
         T p 2 / Đ ng Hoa; Tr n Nguy n H ng Phúc d ch, 2017. - 427tr. ậ ồ ầ ễ ồ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.017006-17010  ế

Kho Thi u Nhi: TN.016996-17000  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017001-17005  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017011-17015  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017281-17285  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017286-17290  ế

Kho Đ c: VV.003849-3850ọ
Kho M n: PM.046542-46544  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017541-17545  ế

Kho Đ c: VN.038372ọ
Kho M n: PM.046699-46700  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017571-17575  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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LICH S . Đ A LÝỬ Ị

265/. Đ NG HOA. M t n a m áp : Ti u thuy t / Đ ng Hoa; Tr n Nguy n H ng Phúc d ch. - H. : VănỒ ộ ử ấ ể ế ồ ầ ễ ồ ị  h c,ọ
2017 
         T p 1 / Đ ng Hoa; Tr n Nguy n H ng Phúc d ch, 2017. - 391tr. ậ ồ ầ ễ ồ ị

266/.  Đ i th  hoàng gia thành Luân Đôn : Truy n tranh / Santa Montefiore, Simon Sebag Montefiore ;ộ ỏ ệ  Minh
h a: Kate Hindley ; Ngô Hà Thu d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 192tr. : tranh v  ; 19cm ọ ị ồ ẽ

1/. AUNG SAN SUU KYI.  Th  g i t  Mi n Đi n / Aung San Suu Kyi ; Đ nh Ngh , Hoài An d ch ; Fergalư ử ừ ế ệ ị ệ ị
Keane vi t l i gi i thi u. - H. : Tri th c, 2018. - 244tr. ; 21cm ế ờ ớ ệ ứ

2/.  Bác H  t m g ng h c t p su t đ i. - H. : Văn h c, 2017. - 204tr. ; 21cm. - (Bác H  v i th  h  tr )ồ ấ ươ ọ ậ ố ờ ọ ồ ớ ế ệ ẻ

3/.  Bí s  v ng tri u Vi t Nam và th  gi i / Minh Châu biên so n và s u t m. - H. : Dân trí, 2017ử ươ ề ệ ế ớ ạ ư ầ

4/. DEARY, TERRY.  K  chuy n th  chi n I- Đi p viên b  câu và b n r i khí c u Zeppelin / L i: Terryể ệ ế ế ệ ồ ắ ơ ầ ờ  Deary ;
Minh h a: James de la Rue ; Chu Giang d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 126tr. : tranh v  ; 19cm.ọ ị ồ ẽ  - (Dành cho l aứ
tu i 6 đ n 16) ổ ế

5/. DEARY, TERRY.  K  chuy n th  chi n II - V  tr m thùng và qu  táo c a gián đi p : Truy n tranh /ể ệ ế ế ụ ộ ả ủ ệ ệ  L i: Terryờ
Deary ; Minh h a: James de la Rue ; Chu Giang d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 124tr. : tranhọ ị ồ  v  ; 19cm. - (Dànhẽ
cho l a tu i 6 đ n 16) ứ ổ ế

6/. DEARY, TERRY.  K  chuy n th  chi n I- Chuy n bay cu i cùng và tr n bóng chuy n gi a hai chi nể ệ ế ế ế ố ậ ề ữ ế  tuy n /ế
L i: Terry Deary ; Minh h a: James de la Rue ; Ng c Ánh d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 124tr. :ờ ọ ọ ị ồ  tranh v  ;ẽ
19cm. - (Dành cho l a tu i 6 đ n d i 16) ứ ổ ế ướ

7/. DEARY, TERRY.  K  chuy n th  chi n II - Cu c đào t u b ng xe đ p và trang tr i ma : Truy nể ệ ế ế ộ ẩ ằ ạ ạ ệ  tranh / L i:ờ
Terry Deary ; Minh h a: James de la Rue ; Ng c Ánh d ch. - H. : Kim Đ ng, 2017. - 124tr. :ọ ọ ị ồ  tranh v  ; 19cm. -ẽ
(Dành cho l a tu i 6 đ n 16) ứ ổ ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  t m g ng đ o đ c c a Bác H , m t ng i thày m u m c, m t nhà giáo vĩớ ệ ề ấ ươ ạ ứ ủ ồ ộ ườ ẫ ự ộ  đ i ạ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  909

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  940.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  940.53

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  940.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  940.53

Kho Đ c: VN.038411ọ
Kho M n: PM.046798-46799  ượ

Kho Đ c: VN.038410ọ
Kho M n: PM.046796-46797  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.017341-17345  ế

Kho Đ c: VN.038401-38402ọ
Kho M n: PM.046776-46778  ượ

Kho Đ c: VN.038441-38442ọ
Kho M n: PM.046858-46860  ượ

Kho Đ c: VN.038367ọ
Kho M n: PM.046684-46686ượ
Kho Tra C u: TC.003344  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.017436-17440  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017421-17425  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017431-17435  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 48

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

8/. HÀ ÂN.  Đôi b n chi n đ u : Chuy n k  l ch s  cho l a tu i nh  / Hà Ân ; Bìa và minh h a: Phanạ ế ấ ệ ể ị ử ứ ổ ỏ ọ  Doãn. -
H. : Kim Đ ng, 1977. - 39tr. ; 21cm ồ

9/.  H  Chí Minh anh hùng gi i phóng dân t c, nhà văn hóa ki t xu t. - H. : Văn h c, 2017. - 211tr. ;ồ ả ộ ệ ấ ọ  21cm. -
(Bác H  v i th  h  tr ) ồ ớ ế ệ ẻ

10/. KIM Đ NH.  Vi t Lý t  nguyên : Theo b n in c a NXB An Tiêm - 1970 / Kim Đ nh. - H. : Nxb. H iỊ ệ ố ả ủ ị ộ  Nhà
Văn, 2017. - 312tr. ; 21cm 

11/. NGUY N TH  ANH.  Vi t Nam th i Pháp đô h  / Nguy n Th  Anh. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóaỄ Ế ệ ờ ộ ễ ế ồ  Văn
Ngh , 2017. - 349tr. : nh ; 21cm ệ ả

12/. NGUY N VĂN U N. Hà N i n a đ u th  k  XX / Nguy n Văn U n. - H. : Nxb. Hà N i. - 25cm Ễ Ẩ ộ ử ầ ế ỷ ễ ẩ ộ
         T.1 / Nguy n Văn U n, 2016. - 875tr. ễ ẩ

13/. NGUY N VĂN U N. Hà N i n a đ u th  k  XX / Nguy n Văn U n. - H. : Nxb. Hà N i. - 25cm Ễ Ẩ ộ ử ầ ế ỷ ễ ẩ ộ
         T.2 / Nguy n Văn U n, 2016. - 709tr. ễ ẩ

14/. ĐÀO TRINH NH T.  Phan Đình Phùng - M t v  anh hùng có quan h  đ n l ch s  hi n th i / ĐàoẤ ộ ị ệ ế ị ử ệ ờ  Trinh
Nh t ; Nguy n Quang Th ng s u t m, gi i thi u. - Tp. H  Chí Minh : Nxb.Văn hóa - Văn ngh  Tpấ ễ ắ ư ầ ớ ệ ồ ệ  H  Chí Minh,ồ
2017. - 263tr. ; 21cm 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  cu c đ i, s  nghi p, t  t ng đ o đ c và phong cách H  Chí Minh ớ ệ ề ộ ờ ự ệ ư ưở ạ ứ ồ

        Tóm t t:ắ  Nh ng nghiên c u c a tác gi  v  ngu n g c dòng gi ng L c Vi t và v n đ  đòi l i tácữ ứ ủ ả ề ồ ố ố ạ ệ ấ ề ạ  quy n c aề ủ
n n văn hoá nông nghi p (Vi t Nho) cũng nh  nh n di n n n văn hoá đó trong ti n trìnhề ệ ệ ư ậ ệ ề ế  hình thành và đ u tranhấ
đ  t n t i qua nhi u giai đo n khác nhau d a trên nh ng văn ki n, s  li u vàể ồ ạ ề ạ ự ữ ệ ử ệ  truy n tích. ệ
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  Hà N i v i nh ng đ c đi m kinh t , hành chính, văn hoá, xã h i...vàớ ệ ị ử ộ ớ ữ ặ ể ế ộ  nh ng đ aữ ị
đi m đ ng ph  g n li n v i nh ng s  ki n quan tr ng trong th i gian n a đ u th  k  20 ể ườ ố ắ ề ớ ữ ự ệ ọ ờ ử ầ ế ỷ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  Hà N i v i nh ng đ c đi m kinh t , hành chính, văn hoá, xã h i...vàớ ệ ị ử ộ ớ ữ ặ ể ế ộ  nh ng đ aữ ị
đi m đ ng ph  g n li n v i nh ng s  ki n quan tr ng trong th i gian n a đ u th  k  20 ể ườ ố ắ ề ớ ữ ự ệ ọ ờ ử ầ ế ỷ

        Tóm t t:ắ  Trình bày v  ti u s , s  nghi p cu c đ i c a Phan Đình Phùng ; Vi t v  truy n th ng về ể ử ự ệ ộ ờ ủ ế ề ề ố ẻ vang, qu tậ
c ng và tinh th n ph ng Đông vào l ch s  n c ta. ườ ầ ươ ị ử ướ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7024

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.703

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.703092

Kho Thi u Nhi: TN.017426-17430  ế

Kho Thi u Nhi: TN.017411-17415  ế

Kho Đ c: VN.038435-38436ọ
Kho M n: PM.046849-46851  ượ

Kho Đ c: VN.038479-38480ọ
Kho M n: PM.046669-46670ượ
Kho Tra C u: TC.003337  ứ

Kho M n: PM.046589-46590ượ
Kho Tra C u: TC.003336  ứ

Kho Đ c: VV.003853ọ
Kho M n: PM.046916ượ
Kho Tra C u: TC.003369  ứ

Kho Đ c: VV.003854ọ
Kho M n: PM.046917ượ
Kho Tra C u: TC.003370  ứ

Kho Đ c: VN.038370ọ
Kho M n: PM.046693-46695ượ
Kho Tra C u: TC.003347  ứ
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S  ĐKCB:ố
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S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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